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	Số: 1244/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 06 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; báo cáo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho phép mở công khai các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hỗ trợ, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh.
Điều 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm:
1. Công bố, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Hành chính công huyện và trên Trang thông tin điện tử của địa phương; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, phải xây dựng quy trình cụ thể giải quyết các thủ tục hành chính này theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và đăng ký áp dụng thực hiện với Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); (gửi qua mạng);
- CT và các PCT UBND tỉnh; (gửi qua mạng);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; (gửi qua mạng);
- UBND các xã, phường, thị trấn; (gửi qua mạng);
- Cổng TTĐT tỉnh; (gửi qua mạng);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP. Huế (bản chính); 
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KSTH.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ


PHỤ LỤC I
DANH  MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Phí, lệ phí
	Địa điểm thực hiện

	1
	Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
	34 ngày làm việc

Trong đó:

a) Đối với hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất: 06 ngày làm việc (Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: UBND cấp huyện: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

b) Đối với hồ sơ ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 28 ngày làm việc (Phòng Tài nguyên và Môi trường: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: UBND cấp huyện: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
	Không
	Trung tâm hành chính công cấp huyện

	2
	Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	20 ngày làm việc

(Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: không quá 30 ngày làm việc)
	Không
	Trung tâm hành chính công cấp huyện

	3
	Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	20 ngày làm việc
(Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: không quá 30 ngày làm việc)
	Không
	Trung tâm hành chính công cấp huyện

	4
	Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
	15 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất)

(Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: không quá 25 ngày làm việc)
	Không
	Trung tâm hành chính công cấp huyện

	5
	Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Không
	Trung tâm hành chính công cấp huyện

	6
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân: giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
	20 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

(Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: không quá 30 ngày làm việc)
	Không
	Trung tâm hành chính công cấp huyện

	7
	Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
	45 ngày làm việc

(Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: không quá 55 ngày làm việc)
	Không
	Trung tâm hành chính công cấp huyện


Tổng cộng: 07 thủ tục hành chính
PHỤ LỤC III
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	TT
	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Căn cứ pháp lý
	Cơ quan thực hiện


	1
	T-TTH-280717-TT
	Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng


	- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 26/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh: phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

 - Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	UBND cấp huyện

	2
	T-TTH-280752-TT
	Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người: đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất:

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

- Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi.
	UBND cấp huyện

	3
	T-TTH-280767-TT
	Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất  của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính:

- Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

- Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
	UBND cấp huyện

	4
	T-TTH-280788-TT
	Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
	- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 26/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

- Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	UBND cấp huyện

	5
	T-TTH-280795-TT
	Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 26/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
	Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

	6
	T-TTH-280797-TT
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
	- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 26/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	UBND cấp huyện

	7
	T-TTH-280664-TT
	Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
	- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh.
	UBND cấp huyện
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THUA THIEN HUE Doc tip - Tw do - Hanh phic
$0:1244/Qb-UBND Thita Thién Hué. ngay O4-thdng 6 nam 2018
QUYET PINH

V¢ viée cong bo thu tuc hanh chinh duge swwa doi, bo sung trong linh vue
dat dai thude tham quyen giai quyct caa Uy ban nhan dan cip heyén

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can ctr Luat T chuc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;
Cin cr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 ctia Chinh

pht v¢ kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can ca Nehi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nam 2013 va Nghi
dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 cua Chinh phu sua doi. bo
sung mot so diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Cin ct Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua Van
phong Chinh phu huéng dan vé nghiép vu kiém soat thu tuc hanh chinh:

Can ctr Guyét dinh s6 2555/QD-BTNMT neay 20 thang 10 nam 2017 cua B
Tai neuvén va Mol truong vé vide ¢ong bo thu tue hanh chinh méi ban hanh; duoce
stra doi, bo sung trong linh vue dat dai thude pham vi chtre ning quan 1y nha nudc
cua Bo;

Xét dé nehi ctia Giam doc So Tai nguyén va Moi truong,
QUYLET DINH:

$ifu 1. Cong bd kem theo Quy¢t dinh nay 07 thu tuc hanh clinh duoc stra
d6i, bo sung trong linh vuc dat dai (thu hoi dét, giao dat, cho thué dit. cho phép
chuyén muc dich su dung dat, giai quyét tranh chip dat dai) thudc tham quyén giai
quyét cua Uy ban nhan dan cap huyén.

Bicu 2. So Tai nguyén va Moi trudng co trach nhiém cép nhat cdc thu tuc
hanh chinh duge cong bo tai Quyét dinh nay vao Hé théng thong tin thu tuc hinh
chinh tinh Thira Thién Hué theo ding quy dink.

Vian phong Uy ban nhén déan tinh ¢6 trach nhiém cap nhat cac thu tuc hanh
chinh duoc cong b tai Quyé't dinh nay vao Co so dir licu quéc gia vé thu tuc hanh
chinh: bao cdo Cuc Kiém soat thu tuc hanh chinh (Van phong Chinh phu) cho phép
mo cong khai cac thu tuc hanh chinh duoc sua doi, bo sung trén Co so db liéu







quoc gia vé tht tuc hanh chinh; hd tro, hudng dan So Tai nguyén va Mai trudng
trong viéc cdp nhat kip thoi céc tht tuc hanh chinh vao Hé thong thong tin thu tuc

hanh chinh tinh.

Picu 3. Uy ban nhan dan cac huyén, thi xa va thanh phé Hué ¢ trach
nhiém:

1. Cong bo, cong khai cac th tuc hanh chinh nay tai Trung tdm Hanh chinh
cong huyén va trén Trang théng tin dién tir cta dia phuong; thuc hién giai quyét
cac thi tuc hanh chinh thudc tham quyén theo hudng dan tai Phu luc kém theo
Quyét dinh nay.

2. Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay Quyét dinh nay c6 hiéu luc, phai xay
dung quy trinh cu thé giai quyét cac th( tuc hanh chinh nay theo Tiéu chuan
TCVN ISO 9001:2015 va dang ky ap dung thuc hién véi S¢ Khoa hoc va Céng
nghé. |

biéu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky va thay thé Quyét
dinh s6 383/QD-UBND ngay 14 thang 02 nam 2015 ctia Chu tich Uy ban nhan dén
tinh vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh vé linh vuc dét dai thudc thdm quyén giai
quyét ctia Uy ban nhan dan cap huyén.

Piéu 5. Chanh Vian phong Uy ban nhan dan tinh; Giam déc S¢ Tai nguyén
va Méi truong, Thu trudng cac co quan chuyén mén thude Uy ban nhan dan tinh;
Chu tich Uy ban nhan dan cac huyén, thi xa va thanh phé Hué; Chu tich ny ban
nhén dan cac xa, phuong, thi tran va cac to chie, ca nhan lién quan chiu trach
nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

_KT. CHU TICH

Noi nhiin: <R
- Nhu Piéu 5: . P l\I OCHU TICH
- Cuc Kic¢m soat TTHC NS4
(Vin phong Chinh phu); /{ AL 2 LK
- CT va cac PCT UBND tinh; | (gui qua mang);t. A T A ! A

- Cac s0, ban, nganh cap tinh;

- UBND céc xa, phuong, thi tran;
- Cong TTDT tinh;

- Trung tam Hanh chinh cong tinh: Phan Ngoc Tho
- UBND céac huyén, thi xa, TP. Hué (ban chinh);

- Cac PCVP va cac CV;

- Luu: VT, KSTH.








DANH MUC TH

QUYEN GIAI QUYET TUA SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 I244/Q0D-UBND n gc‘zyd4’ thang 6 nam 2018

cua Chu tich UBND tinh Thiea Thién Hué)

I. Banh muc tha tuc hanh chinh dugc swa doi, bo sung:

Dia diém

pp | Tenthutuchanh Thoi gian gidi quyét Phi, 1¢ phi o
chinh ST e ’ ; thye hién
34 ngay lam viéc
Trong do:
a) Do6i véi hé so ban hanh théng bdo
thu héi dat: 06 ngdy lam viée (Phong
. ) Tai nguyén va Moi truong: 03 ngay, ké
Thu tuc 11“‘, hol dat vii iy ngay nhan di hé so hop 1é; UBND Trune Gim
muc dich quoe phong, an | .4y fuyen: 03 ngen. ké 1ir ngéy nhan du hz‘mhcchmh
1 ninh; phat trién kinrh té - hé so hop 16). Khong cong cip
\fl hoi \l loi ich quoc gia, b) Péi voi ho so ban hanh quyét dinh hu;én
cong cong thu héi dat va phé duyét phirong an boi
thieomg, hé tro va tdi dinh cuwe: 28 ngéy
lam viée (Phong Tai nguyén va Moi
! trueong: 25 ngay, ké 1ir ngdry nhédn du ho |
_ "‘ so hop 1é; UBND cdp hinén: 03 ngav.,
ké nr ngay nhan du ho so hop 1é).
/
Thi tue thu hoi dat &
' trong khu vuc bi 6 nhiém
’ moi truong c¢d nguy co de
i doa tinh mang con nguoi;
% ' dat & ¢6 nguy co sat 16, 20 ngay lam vi¢e
’; !sut lun. bi dnh huong b0’1 (Doi voi cdc xd mién niii, h{?i ~ Trung tam
|, hién twong thién tai khac | dao. vimg sdu, vung xa. vimg 6 dicu o I hanh chinh
-~ .de doa tinh mang con ki¢n kinh té - xa hoi khé khan, vimg co Khong | cong chp
: 11”LlOl d01 vOol tr uon(r hop (Iliéll kiéll kinh lé - Xda /7{31' [I’ﬂC bfé/ kho i hllyéﬂ
] thu hoi dat & cua hd gia | khan: khong qua 30 ngay lam viéc) l
3 | dinh, ca nhan. ngudi Viét l
]\ 'Nam dinh cu & nudc {
| ‘ngoai duoc so hitu nha o | ‘
‘ | tai Viét Nam | |
3 Thu tue thu hdi dit do 20 ngay lam vige | Khong








Tén thia tuc hanh

Dia diém

TT , Thoi gian giai quyét Phi, I¢ phi |
chinh stan stal quy e P thue hi¢n
| cl}am dut viée su dung V (Doi véi cde xd mién nii, hai dao, vimg Trung tam
i ; dat theo phap ) lua,t, W sdu, vimg xa, vimg ¢ diéu kién kinh 1é i hanh chinh
“ -nguyen tra lai dat doi VOl | - yg hgi khé khan, vimg c6 diéu kign cong cdp
| wuong hop thu hot dat | kinh 16 - xa hoi dac biér khé khan: huyén
i et hA ot & A nhan | oL - , NS 4
g ~cua ho gia dinh. ca nhén. | khong quda 30 ngav lam viée) | |
! ceong dong dan cu. thu | |
- hot dat ¢ cua nguot Viét j ;
‘Nam dinh cu ¢ nudc |
; ‘ngoai duoc so hivu nha ¢
1 1 tal Viét Nam
I N 3 A ~ A \ s . I
| ! 15 ngay lam viéc (khong ké thoi gian |
\ | o . . . ¥ . !
3 | _ thue hién nghia vu tai chinh cua nguoi |
i ‘ Thu tuc chuyén muc dich | ¢y qupe RED) } T 4
| , : . S rung 1am
1 csu dung dat phat duoc S . . )
Lo . < | (Déi voi cdc xa mién nui, hai dao, viing . hanh chinh
i 4 “phép cta co quan nha|'m" . oo >, Khéng R .
5 A s LA | Sau, vung xa, vung co di¢u kién kinh té cong cdp
g tnuoc ¢O tham quyén doi e e . A X
\ A o AR - xd hdi kho khan, ving co diéu kién huyén
\ - voi hd gia dinh. ca nhéan ) . T e S
| 3 kinh ¢ - xd hoi ddc biét khd khan:
' l khong qud 23 ngay lam viée)
; "Thu tuc tham dinh nhu
~cau su dung dat dé xem | { |
Xt glao dii cho thue dat : Trung tam
5 khong thong qua hinh | 30 ngay lam viée ké tir ngay nhan du ho Kh | hanh chinh
3 . I T R 10ng P
hue ddu gia quyeén su - so hop 1€. | cong cap
| “dung dat doi véi ho gia huyén
| [ . ~ ~ X
| dinh, c& nhan. cong dong
r dan cu
; 20 neay lam viée (khong ké thoi gian
; Sy : 4 Al . < 1.3 . TR
; - Thu tue giae dat. cho thué | giai phong mit bang: khong ke thoi ‘
f (dit cho ho gia dinh, ca gian thuc hién nghia vu tai chinh cua ‘
nhan: giao dat cho cong | ouoi s dung dit) { Trung tam
-, dong dan cu do1 vdi S . hanh chinh
0 e % (Doi voi cde xa mién mili. hai dao, vung Khong A
: ctruong hop g¢iao dat. cho | "7 . e cOng cap
? R T n sdu, vung xa, vimg co6 diéu kién kinh té .
i - thué dat khong thong qua e e e IR huyén
i o YO x| - xa hoi kho khdn, ving co diéu kién
; hinh thic dau gia quyén | T e S
| A kinh 16 - xa hoi dac bi¢t khoé khdn:
s dung dat i ) R \
: L khong qua 30 ngay lam viéc) |
f T < \ ‘A I
: : 3 45 ngay lam vi¢e ;
[ z [ ,.’.Y,VA - ,: ‘. . N ; . R
Thi tue eiai quyét tranh (Doivdi cdc xd mién mu,‘haz duo, ving | Trung tam
- "chip dat dai thude tham | sdu, vimg xa, viimg c6 diéu kién kinh 1¢ Khone ‘ hanh chinh
| quyén cuia Chu tich l - xa hoi kho khan, vimg ¢o diéu kién s { cong cap
| UBND cip huyén kinh 1é - xa hoi dac biét kho khan: ' huyén
| | | khong qud 55 ngay lam viéc) ]
| I—

Tong cong: 07 thi tuc hanh chinh








VUC BAT DAL (THAEH _
MUC BICH SU D INUSBRTGIM QUYET TRANH CHAP DAT })AI)
THUOC THAM Q¥YEN GIAT QUYET CUA UBND CAP HUYEN

(Ban hanh keém theo Quyét dinh sé 144/0D-UBND ngay O4-thdng 6 ndm 2018
cua Chut tich UBND tinh Thura Thién HZté)

______

PHAN L DANH MUC THU TUC HANH CHINYIDUQC SUA DOI, BO SUNG

Co quan

Mid hd so Tén TTHC Cin ct phap ly n
i PhAp L thue hién

- Ludt Dét dai nam 2013;

- Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay
15/3/2014 cua Chinh pht quy dinh chi tiét
thi hanh mot sb didu cua Ludt dat dai;

- Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 cta Chinh phi sta doi. bd
sung mot s&6 N ghi dinh quy dinh chi tiét thi
hanh Luat dét dai:

- Théng tu s6 33/2017/TT-BTNMT ngay
26/9/2017 cua Bd Tai nguyén va Mol
trudng quy dinh chi tiét Nghi dinh 50
01/2017/ND-CP  ngay 06/01/2017 cla .
Chinh phu sta doi, bé sung mot sé Nghi
dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat dat dai
va stra doi, bd sung mot sd diéu cua céc
Thong tu huong dan thi hanh luat dét dai;

- Théng tu sb 30/2014/TT-BTNMT ngay | UBND |
02/6/2014 cua Bo Tai nguyén va Moi| cép huyén |
truong quy dinh vé hd so giao dat, cho
thué dat, chuy& muc dich sur dung dat, thu
_ hoi dit;

- Thong tr s6 24/2014/TT-BTNMT ngay
19/5/2014 cua BO Tai nguyén va Mol
trudng quy dinh vé hd so dia chinh;

- Quyét dinh sé 64/2014/QD-UBND ngay
25/9/2014 ctia UBND tinh quy dinh vé trinh’
tu. thi thu hoi dat dé su dung vao muc dich:
qudce phong. an ninh: phat trien kinh té - xa
hoivi ot ich quoc gia. cong cdne: |
- Quyét dinh s& 46/2014/QD-UBND noay
‘ 03/8/2014 cua UBND tinh ban hanh quy ‘
- dinh vé boi thudng. ho tro, tai dinh cu khi
' Nha nude thu hoi dat:
- Quyét dinh s6 40/2017/0D-UBND ngav |

Thu tuc thu hoi dat vi
T-TTH- | muc dich qudc phong, an
280717- | ninh; phat trién kinh té -

TT x4 ho1 vi lot ich quéc gia,
cong cong








TT

' Ma ho so

Tén TTHC

Can cur phip Iy

Co quan
thue hién

25/5/2017 ciia UBND tinh vé viéc quy
dinh mtc thu. ché do thu. nop. quan ly va
s dung phi tham dinh ho so cap gidy
chimg nhan quyén st dung dét, quyén so
hitu nha & va tai san gan lién voi dat trén
dia ban tinh Thira Thién Hué.
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T-TTH-
280752-

i

| Tha tuc thu hoi dat o

mdi truong co6 nguy co de
doa tinh mang con nguoi:
dit & co nguy co sat 16,
sut lan, bi anh hudng bot

‘de doa tinh mang con
“ngudl dot voi truong hop

trong khu vuc bi 6 nhiem |

' hién tuong thién tair khac
- Thong twr sd 24/2014/TT-BTNMT ngay

- Luat dat dai nam 2013:

. Nghi dinh sé 43/2014/ND-CP ngay

~thu hoi dat ¢ cua hd gia

- dinh. ca nhan, nguoi Viét
'Nam dinh cu ¢ nudc
'ngoai dugc s hitu nha &
tai Viét Nam

15/5/2014 ctia Chinh pha quy dinh chi tiét
thi hanh mot s6 diéu ciia Luat dét dai;

- Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 cta Chinh phi sta doi, bd
sung mot s6 Nghi dinh quy dinh chi tiét thi
hanh Luat dét dai:

- Théng tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay
02/6/2014 cua Bo Tai nguyén va Mol
truong quy dinh vé hd so giao dit, cho
thué dat. chuyén muc dich st dung dat, thu
hoi dét:

19/52014 cua BO Tai nguyén va Modi
truong quy dinh vé hd so dia chinh;

- Quyét dinh s6 64/2014/QD-UBND ngay
25/9/2014 cua UBND tinh quy dinh vé
trinh tu, tha thu hoi dat dé st dung vao
muc dich qudc phong. an ninh; phét trién
kinh t - xa hoi vi loi ich qubc gia, cong
cong;

- Quyét dinh sb 46/2014/QD-UBND ngay
05/8/2014 cua UBND tinh ban hanh quy
dinh vé boi thuong, hd tro, tai dinh cu khi
Nha nudc thu hdi.

UBND cép
huyén

2

T-TTH-
280767-
T

Thi tuc thu héi déat do
3ch§m dat viéc st dung
dat theo phap luat. tu
‘neuvén tra lai dat doi voi
“puong hop thu héi dat
~cua ho gia dinh. ca nhan.
- cdng dong dan cu. thu hoi

dat ¢ cua nguol Viét Nam .
dinh cu o nudc ngoai

duoc so hitu nha o tar!

Viét Nam

- Luat dét dai nam 2013;

- Nghi dinh sé 43/2014/ND-CP ngay
15/5/2014 ctia Chinh phii quy dinh chi tiét
thi hanh mot s diéu cta Luat dat dai:

- Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay
06/012017 cua Chinh phu sta doi. bo
sung mét s6 Nghi dinh quy dinh chi tiét thi
hanh Luat dat dai:

- Thong tr s6 3072014/ TT-BTNMT ngay

02/6/2014 cua Bo Tai nguvén va Moi |

uuong quyv dinh vé ho so giao dat. cho

©thué dat. chuvén muc dich su dung dat. thu

~hoi dat:

UBND cép |
huyén

@]








TT

M3 ho so

Tén TTHC

Can cuo phap ly

Co quan
thue hién

- Théng tu sb 24/2014/TT-BTNMT ngay
19/5/2014 cta B9 Tai nguyén va Mobi
truong quy dinh vé hd so dia chinh;

- Quyét dinh s6 64/2014/QD-UBND ngay
25/9/2014 ciia UBND tinh quy dinh vé
trinh tw, thu thu héi dat @& su dung vao
muc dich quc phong, an ninh; phét trién
kinh t& - x& hoi vi loi ich qudc gia, cong
cong;

- Quyét dinh sé 46/2014/QD-UBND ngay
05/8/2014 ciia UBND tinh ban hanh quy
dinh vé bdi thuong, hd tro, tai dinh cu khi
Nha nude thu hdi dat,

T-TTH-
280788-
TT

Thu tuc chuyén muc dich
sit dung dat phai duoc
phép cua co quan nha
nuée c6 thim quyén déi
voi hd gia dinh, ¢ nhan

- Luat d4t dai nam 2013;

- Nghi dinh sb 43/2014/NP-CP ngay
15/5/2014 cia Chinh phit quy dinh chi tiét
thi hanh mot s6 diéu cta Luat dat dai;

- Nghi dinh sé 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 cua Chinh phu sia dbi, bd
sung mot sd Nghi dinh quy dinh chi tiét thi
hanh Luat dét dai;

- Théong tu sé 33/2017/TT-BTNMT ngay
26/9/2017 cia BO Tai nguyén va Modi
trudng quy dinh chi tiét Nghi dinh sé
01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cua
Chinh pht sia doi, b sung mot sé Nghi
dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat d4t dai
va sira dbi, bd sung mot sb diéu cua céc
Théng tu huéng dan thi hanh ludt dét dai;

- Théng tu sé 30/2014/TT-BTNMT ngay
02/6/2014 cua B6 Tai nguyén va Modi
truong quy dinh vé hd so giao dat, cho
thué dat, chuyén muc dich st dung dat, thu
hoi dét;

- Théng tu sb 24/2014/TT-BTNMT ngay
19/5/2014 cua BO Tai nguyén va Modi
trudmg quy dinh vé hd so dia chinh;

- Quyét dinh sb 64/2014/QD-UBND ngay
25/9/2014 cia UBND tinh quy dinh vé
trinh tu, thi thu héi dat dé sir dung vao
muc dich quéc phong, an ninh; phét trién
kinh té - x4 hoi vi loi ich qubc gia, cong
cong;

- Quyét dinh sé 46/2014/QD-UBND ngay
05/8/2014 cua UBND tinh ban hanh quy

UBND
cap huyén








TT

M3 hd so

Tén TTHC

Can cu phap ly

Co quan
thuc hién

dinh vé bdi thuong. hd tro, tai dinh cu khi
Nha nude thu hoi dat;

- Quyét dinh sb6 40/2017/QD-UBND ngay
25/5/2017 ctia UBND tinh vé viée quy
dinh muc thu, ché do thu, nop quan ly Va
sit dung phi tham dinh hd so cap gidy
chimg nhén quyén sir dung dét, quyén so
hiru nha & va tai san gin lién voi dat trén
dia ban tinh Thira Thién Hué.

T-TTH-
280795-
TT

Thi tuc thdm dinh nhu
cau sir dung dat dé xem
xét giao dat, cho thué dat
khong thong qua hinh
thoc ddu gid quyén su
dung dat dbi voi ho gia
dinh, ca nhan, céng dong
dan cu

- Luat dat dai nam 2013;

- Nghi dinh sb 43/2014/ND-CP ngay
15/5/2014 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét
thi hanh mot sé diéu cua Luat dét dai;

- Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 cta Chinh phi sira doi, bd
sung mot s6 Nghi dinh quy dinh chi tiét thi
hanh Luft dat dai;

- Théong tu s6 33/2017/TT-BTNMT ngay
26/9/2017 cua BO Tai nguyén va Moi
truomg quy dinh chi tiét Nghi dinh s
01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cta
Chinh phu stra dbi, bd sung mot sé Nghi
dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat dat dai
va sira dbi, bd sung mot sb didu cia cac
thong tu hudng dan thi hanh luat dat dai;

- Thong tu sb 30/2014/TT-BTNMT ngay
02/6/2014 cua BO Tai nguyén va Moi
truong quy dinh vé hd so giao dét, cho
thué dat, chuyén muc dich sir dung dét, thu
hoi dat.

Phong Tai
nguyén va
Moi
trudmg cap
huyén

T-TTH-
280797-
TT

Thu tuc giao dat, cho thué
d4t cho ho gia dinh, ca
nhan; giao dat cho cong
déng din cu dbi voi
trudmg hop giao dat, cho
thué dét khong thong qua
hinh thae ddu gid quyén
sir dung dat

- Luat d4t dai nam 2013;

- Nghi dinh sb 43/2014/ND-CP ngay
15/5/2014 ciia Chinh phu quy dinh chi tiét
thi hanh mot sé didu cua Luat dat dai;

- Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 cia Chinh phi sia dbi, bd
sung mdt s6 Nghi dinh quy dinh chi tiét thi
hanh Luét dat dai;

- Théng tu sb 33/2017/TT-BTNMT ngay
26/9/2017 cua BO Tai nguyén va Moi
truong quy dinh chi tiét Nghj dinh sb
01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cua
Chinh phu stra dbi, bd sung mot sd Nghi
dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat d4t dai
va stra d6i, bd sung mot sb diéu cua cac

UBND
cép huyén








TT

Mai ho so

Tén TTHC

Can cir phap ly

Co quan
thwe hién

thong tu huéng dan thi hanh luat dat dai;

- Théng tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay
02/6/2014 cta Bo Tai nguyén va Moi
truong quy dinh vé hd so giao dat. cho
thué dét, chuyén muc dich sir dung dat, thu
héi dat;

- Quyét dinh sb 40/2017/QD-UBND ngay
25/5/2017 cta UBND tinh vé viéc quy
dinh murc thu, ché d6 thu, nép, quan Iy va
sir dung phi thdm dinh hd so cip gidy
chimg nhan quyén str dung dat, quyén sé
hitu nha ¢ va tai san gan lién voi dét trén
dia ban tinh Thira Thién Hué.

T-TTH-
280664-
1T

Thu tuc gidi quyét tranh
chdp dat dai thudc thidm

quyén cta Chu
UBND cép huyén

tich

- Luat Pt dai nam 2013;

- Nghi dinh sb 43/2014/ND-CP ngay
15/5/2014 cua Chinh phu quy dinh chi tiét
thi hanh mot s diéu cua Luét dat dai.

- Nghi dinh sé6 01/2017/ND-CP ngay
06/01/2017 cta Chinh pha sira dbi, bd
sung mot s& Nghj dinh quy dinh chi tiét thi
hanh Luat dét dai;

- Quyét dinh sb 51/2016/QD-UBND ngay
09/8/2016 cia UBND tinh ban hanh Quy
dinh vé thdm quyén, trinh tu, th tuc giai
quyét tranh chip dat dai trén dia ban tinh;

- Quyét dinh s 91/2017/QD-UBND ngay
20 thang 10 ndam 2017 cta UBND tinh stra
d6i, bd sung mét sb diéu ciia Quy dinh ban
hanh kém theo Quyét dinh  sb
51/2016/QD-UBND ngay 09/8/2016 cua
UBND tinh.

UBND
cip huyén

PHAN II. NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH PUQC SUA POI, BO SUNG

1. Thii tuc thu héi d4t vi muc dich qudc phong, an ninh; phat trién kinh té - xa hgi vi
lgi ich qudc gia, cong cong

1.1. Trinh tw thye hién:
(1) Co quan Tai nguyén va Méi trudng xay dung va trinh UBND cép c¢6 thim quyén
phé duyét K& hoach thu hdi dat, diéu tra, khao sat, do dac, kiém dém.
(2) UBND cép c6 thdm quyén ban hanh Thong bdo thu hdi dit va giri dén timg ngudi
c6 dat thu hdi; hop phd bién dén nguoi dan trong khu vuc c6 dat thu hdi va thong bao trén
phuong tién théng tin dai chung; niém yét tai tru s UBND cip x4, dia diém sinh hoat chung
ctia khu dan noi c6 dat thu hdi. Truomg hop ngudi st dung dét trong khu vire ¢6 dét thu hoi
khéng phdi hop véi t6 chirc 1am nhiém vu bdi thuong, giai phéng mat bing trong viée didu
tra, khao sat, do dac, kiém dém thi thyc hién nhu sau:








- UBND cép x3, Uy ban Mat tran Té qudc Viét Nam cap xa noi c6 dat thu héi va T
chre lam nhiém vu bdi thuong, giai phong mat bang té chirc van dong. thuyét phuc dé nguol
st dung dat trong khu vue ¢6 dat thu hdi phbi hop véi T chire 1am nhiém vu bodi thuong,
giai phong mat bang trong viéc didu tra, khao sat, do dac, kiém dém:;

- Chu tich UBND cfip huyén ban hanh Quyét dinh kiém dém bat buoc déi voi truong
hop da dugc van dong, thuyét phuc nhung ngudi sit dung dét trong khu vuc c6 dét thu hdi
khong phédi hop véi To chirc 1am nhiém vu bdi thudng, giai phong mat bang trong viéc didu
tra, khao sat, do dac, kiém dém:

- Chi tich UBND c¢ap huyén ban hanh Quyét dinh cudng ché thuc hién quyét dinh
kiém dém bit budc va té chirc thuc hién cudng ché déi voi truong hop ngudi st dung dét
khong thuc hién Quyét dinh kiém dém bat budc.

(3) Té chtc lam nghiém vu bdi thudng, giai phéng mit bing l1ap Phuong an bdi
thuong, hd tro, tai dinh cu.

(4) T6 chirc lam nghiém vy bdi thuong, giai phong mat bang phdi hop véi UBND cép
x4 noi c6 dat thu hdi té chirc 1dy y kién vé Phuong 4n bdi thuong, hé tro, tai dinh cu theo
hinh thirc té chirc hop tryc tiép voi ngudi dan trong khu vuce ¢6 dét thu hdi, ddng thoi niém
yét cong khai Phuong 4n bdi thudng, hé tro tai dinh cu tai tru s& UBND cfip x4, dia diém
sinh hoat chung ctia khu dan cu noi c6 dat thu hoi. Viéc té chire 1dy y kién phai duoc Iap
thanh bién ban c6 xac nhan cia dai dién UBND cap x4, dai dién Uy ban Mit tran Té quéc
Viét Nam cép x4, dai dién nhiing nguoi co dat thu hoi.

(5) T6 chirc lam nhiém vu bdi thuong, giai phéng mat bang ¢6 trach nhiém téng hop y
kién déng gép bing van ban, ghi rd sé luong y kién déng y, sb luong y kién khéng dong y,
s6 lugng y kién khac déi véi Phuong an bdi thuong, hd tro, tai dinh cu; phédi hop véi UBND
cép x4 noi c6 dét thu hoi té chuce déi thoai déi voi truomg hop con ¢6 y kién khong dbng y vé
phuong 4n boi thuong, hd tro, tai dinh cu; hoan chinh phuong &n trinh co quan cé tham
quyén.

(6) Co quan Tai nguyén va mdi truong thAm dinh Phuong an bdi thudmg, hd tro, tai
dinh cu va chuan bi hé so thu hdi dat.

(7) UBND cép huyén Quyét dinh thu hdi dit va Quyét dinh phé duyét Phuong an bdi
thuong, hd tro, tai dinh cu trong cing mot ngay theo thim quyén quyét dinh thu hoi dat dbi
v6i ho gia dinh, ca nhén, cong dong dan cu; ngudi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai duge sé hiru
nha & tai Viét Nam. Truong hop trong khu vue thu hdi dit ¢6 ca déi tuong thude tham quyén thu
hdi dat ctia UBND tinh va cia UBND c4p huyén thi UBND cdp huyén quyét dinh thu hoi dét.

(8) T6 chirc 1am nhiém vu bdi thudng, giai phéng mat bang phéi hop véi UBND cép xa
phd bién va niém yét cong khai quyét dinh phé duyét Phuong an bdi thuong, hé tr, tai dinh
cu tai tru sé UBND cfip x4 va dia diém sinh hoat chung cua khu dén cu noi ¢6 dét thu hoi;
gui quyét dinh bdi thuong, hd tro, tai dinh cu dén ting nguoi cé dat thu héi, trong d6 ghi 16
vé& murc bdi thuong, hd tro, bd tri nha hodc dat tai dinh cu (néu o), thoi gian, dia diém chi
tra tién bdi thudng, hd tro; thoi gian bé tri nha hoac dat tai dinh cu (néu c6) va thoi gian ban
giao dat da thu hdi cho 16 chirc lam nhiém vu bdi thudng, giai phéng mat bang.

(9) TH chirc 1am nghiém vu bdi thudng, giai phong mat bang té chirc thuc hién vige bbi
thuong, hd tro, bd tri tai dinh cu theo Phuong 4n bdi thuong, hd tro, tai dinh cu da duoc phé
duyét. Truong hop ngudi cé dat thu hdi khong ban giao dét cho td chtrc lam nhiém vu boi
thuong, giai phéng mit bing thi thuc hién nhu sau:

- UBND cép x4, Uy ban Mit tran T qudc Viét Nam cip xa noi c6 dat thu hdi va T
chtrc 1am nhiém vu bdi thuong, giai phéng mat bang té chirc van dong, thuyét phuc dé nguoi
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c6 dét thu hoi thuc hién ban giao dét cho td chirc 1am nhiém vu bdi thuong, giai phéng mit
bang;

- Chi tich UBND cép huyén ban hanh Quyét dinh cudng ché thuc hién Quyét dinh thu
hdi dat va t6 chirc thuc hién viéc cudng ché déi véi truong hop ngudi cé dit thu hoi da duge
véan dong, thuyét phuc nhung khong chép hanh viéc ban giao dét cho td chtrc lam nhiém vu
bdi thuong, giai phong mat bang;

- Chu tich UBND cép huyén quyét dinh thanh 1ap Ban thuc hién cudng ché dbi véi truomg
hop ngudi c¢6 dat thu hdi da dugc van dong, thuyét phuc nhung khong chip hanh viéc ban
giao d4t cho td chirc lam nhiém vu bdi thudng, giai phong mit bang;

- Ban thyc hién cudng ché lap Phuong 4n cudng ché va du toan kinh phi cho hoat dong
cudng ché trinh Chu tich UBND cép huyén phé duyét;

- Luc lugng Coéng an cén ctr vao phuong an cudng ché thu hoi dat dé xdy dung Ké hoach
bdo vé€ trét tu, an toan trong qua trinh t6 chiic thi hanh quyét dinh cudng ché thu hdi dat;

- Ban thuc hién cudng ché van dong, thuyét phuc, dbi thoai v6i ngudi bi cudng ché; néu
ngudi bi cudng ché chip hanh thi Ban thuc hién cudng ché 1ap bién ban ghi nhan sy chép hanh;

- Ban thuc hién cudng ché thuc hién cudng ché theo phuwong 4n di dugc phé duyét néu co
du 4 diéu kién (Pidu kién 1: Nguoi c6 dét thu hdi khéng chdp hanh quyét dinh thu hdi dét sau
khi UBND cép x4, Uy ban Mat trdn Té quéc Viét Nam cép x4 noi c6 dit thu hdi va t6 chirc lam
nhiém vu bdi thudng, giai phéng mit bang da van dong, thuyét phuc; Piéu kién 2: Quyét dinh
cudng ché thuc hién quyét dinh thu hdi d4t da dugc niém yét cong khai tai tru s6 UBND cép x4,
dia diém sinh hoat chung cua khu dén cu noi ¢ dét thu hoi; Piéu kién 3: Quyét dinh cudng ché
thue hién quyét dinh thu hdi dét da c6 hiéu luc thi hanh; Diéu kién 4: Nguoi bj cudng ché di nhan
duge quyét dinh cudng ché thuc hién quyét dinh thu hdi dat c6 hiéu luc thi hanh); ¢6 quyén budc
ngudi bi cudng ché va nhitng ngudi ¢6 lién quan phai ra khoi khu dét cudng ché, tu chuyén tai
san ra khoi khu dét cudmg ché; néu khong thuc hién thi Ban thuc hién cudng ché c6 trach nhiém
di chuyén ngudi bi cudng ché va ngudi ¢6 lién quan cing tai san ra khoi khu dat cudng ché;
trudng hop ngudi bi cudng ché tir chdi nhén tai san thi Ban thuc hién cudng ché phai lap bién
ban, t6 chitc thuc hién bao quan tai san theo quy dinh ctia phap luat va thong bdo cho ngudi c6
tai san nhan lai tai san; Ban thuc hién cudng ché giao tai san cho UBND cAp x3 bao quan tai san
theo quy dinh cua phap luat néu ngudi bi cudng ché tir chdi nhan tai san; ban giao dit cho to
chire 1am nhiém vu bdi thuong, giai phong mit bang.

(10) Té chic 1am nhiém vu bdi thudng, giai phong mit bang ¢6 trach nhiém quan 1y
dat da duoc giai phéng mat bang.

(11) Ngudi c¢6 dat thu hdi, t6 chirc, ca nhan c6 1ién quan ¢6 quyén khiéu nai vé viéc thu hdi
dét theo quy dinh ctia phép luét vé khiéu nai.

Trong khi chua c6 quyét dinh giai quyét khiéu nai thi vin phai tiép tuc thuc hién quyét
dinh thu hoi dat, quyét dinh cudng ché thu hdi dat. Truong hop co quan nha nude co thdm
quyen giai quyét khiéu nai c6 két luan viéc thu hdi dét la trai phap lut thi phai dimg cudng ché
néu viéc cudng ché chua hoan thanh; hiy bo quyét dinh thu hdi dit da ban hanh va bdi thuong
thiét hai do quyét dinh thu hdi dét gay ra (néu co).

Dbi vai truong hop viée thu hdi dat ¢6 lién quan dén quyén va loi ich cua td chirc, c4 nhan
khac trong viéc sir dung dat theo quy dinh cia phép luat khac c6 lién quan thi Nha nuéc tién
hanh thu hdi dat, cudng ché thuc hién quyét dinh thu hdi dét theo quy dinh ma khéng phai chd
cho dén khi giai quyét xong quyén va nghia vu lién quan dén viéc sir dung dét gitra nguoi c6 dat
thu hdi va tb chirc, ca nhan d6 theo quy dinh cia phép luét co lién quan.







1.2. Cach thirc thuwe hi¢n: Nop ho so va nhdn két qua triee tiép tai Trung tam hanh chinh
cong cap huyén.

(1) Nguoi ¢ dat thu hdi nhan ban Thong bao thu hdi dat va du hop phd bién viéc thuc
hién Théng bao thu hoi dit; duoc théng bao trén phuong tién thong tin dai chung: duoc xem
niém yét Thong bao thu hbi.

(2) Nguoi ¢6 dat thu hdi duge moi hop truc tiép voi To chiic 1am nhiém vy bdi thuong,
giai phong mat bang dé co ¥ kién vé dy thao Phuong an boi thuomg. hd tro tai dinh cu va ky
vao bién ban ldy y kién vé dy thao Phuong an bdi thudmg, hd tro tai dinh cu; néu con c¢6 y
kién khong dong y vé phuong an bdi thudng, hd tro, tai dinh cu thi duge UBND cép x4 noi
c6 dat thu hoi chu tri phdi véi Td chie lam nhiém vu bdi thuong, giai phong mat bang to
chure déi thoai; xem du thao Phuong an boi thuong, hd tro tai dinh cu duge niém yét cong
khai tai tru s6 UBND cap x4, dia diém sinh hoat chung cua khu dan cu noi ¢6 dét thu hoi.

(3) Nguoi co6 dét thu hdi duge nhan quyét dinh thu hdi dat, quyét dinh phé duyét
Phuong an bdi thuong, hd tro, tai dinh cu da dugce co quan ¢o6 tham quyén ban hanh, trong
do ghi rd vé mirc bdi thuong, hd tro, bd tri nha hoac dit tai dinh cu (néu ¢6), thoi gian, dia
diém chi tra tién bdi thuong, hd tro; thoi gian bd tri nha hoac dat tai dinh cu (néu co) va thoi
gian ban giao dat da thu hdi cho T chirc 1am nhiém vu bdi thuong, giai phéng mat bang.

(4) Nguoi ¢6 dat thu hdi duge phd bién vé Phuong an boi thuong, hd tro, tai dinh cu da
dugc phé duyét; xem Phuong an bdi thuong, hd tro, tai dinh cu da dugc phé duyét dugc
niém yét cong khai tai tru s& UBND cép x4 va dia diém sinh hoat chung cta khu dan cu noi
c6 dat thu hdi.

1.3. Thanh phén, s6 lweng hd so:

1.3.1. Ho so trinh ban hanh thong bao thu hdi dat:

a) To trinh kém theo du thao thong bao thu hdi dit dé thuc hién du an (ban chinh);

Trudng hop thu hdi dat dé thuc hién du 4n ¢6 sir dung dét tréng Ita. dat rimg phong ho, dat
rung dac dung vao muc dich khac ma khong thudc truong hop dugce Québc hoi quyét dinh dau tu
hoac Thu tudéng Chinh pht chép thuan dau tu thi phai c6 van ban chip thuén cia Thu tudng
Chinh phu hoac Nghi quyét ctia Hoi ddng nhén dan cép tinh (ban sao);

b) Ban v& vi tri, ranh gidi, dién tich khu dat thu hdi dé thuc hién du an (da c6 trong ké
hoach sir dung dét hang nam cap huyén) (ban chinh);

¢) Trich luc ban db dia chinh thira dét hodc trich do dia chinh thua dat déi véi cac thira dat
nam trong ranh giéi khu dét thu hdi dé thyc hién dy an (ban chinh).

1.3.2. Hb so trinh ban hanh quyét dinh kiém dém bat budc:

a) Thong bao thu hdi dat (ban sao);

b) Van ban dé nghi kiém dém bt bude ctua TH chirc 1am nhiém vy bdi thuong, giai phong
mit bang (ban sao);

¢) Béo cao ctia UBND x4, phuong, thi trén noi ¢ dat thu hdi vé qua trinh van dong, thuyét
phuc ngudi sir dung dat theo quy dinh dé thuc hién diéu tra, khao sat, do dac, kiém dém (ban sao);

d) Trich luc ban db dja chinh thira dat hosc trich do dia chinh thira dat (ban sao);

d) To trinh kém theo du thao quyét dinh kiém dém bt budc (ban chinh).

1.3.3. HO so trinh ban hanh quyét dinh cudng ché thyc hién quyét dinh kiém dém bat budc:

a) Quyét dinh kiém dém bét budc (ban sao);

b) Vin ban dé nghi cudng ché kiém dém bat budc cua T chire lam nhiém vu bdi thuong,
giai phong mat bang (ban sao);

¢) To trinh kém theo du thao quyét dinh cudng ché thuc hién quyét dinh kiém dém bat bude
(ban chinh).







1.3.4. H so trinh ban hanh quyét dinh thu hdi dit gdm:

(1) Thong bao thu hdi dét (ban sao);

(2) Dy thao phuong én bi thudmg, hd tro, téi dinh cu da duoc tham dinh va ban tdng hop
¥ kién déng gop ciia ngudi cé dat bi thu hdi (ban sao);

(3) Gidy chimg nhan quyén s dung dit hoac Gidy chimg nhan quyén s& hitu nha & va
quyén s dung dat & hodc Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén so hiru nha & va tai sin
khac gin lién voi dat hoac gidy to vé quyén sir dung dat (néu c6) (ban chinh) gbm:

a) Gidy to vé quyén duoc sir dung dit trude ngay 15 thing 10 nam 1993 do co quan c6
thim quyén cép trong qua trinh thuc hién chinh sach d4t dai ctia Nha nuéc Viét Nam dén chi
Cong hoa, Chinh phu Cach mang 1am thoi Cong hoa mién Nam Viét Nam va Nha nude Cong
hoa xa hoi cha nghia Viét Nam;

b) Gidy chitng nhan quyén sir dung d4t tam thoi duoc co quan nha nuée co thdm quyén
chp hoiic c6 tén trong Sb dang ky rudng dét, S dia chinh trude ngay 15 thing 10 nam 1993;

¢) Gidy t& hop phép vé thira ké, tang cho quyén sir dung dét hodc tai san gan lién véi dat;
gidy t& giao nha tinh nghia, nha tinh thwong gin lién voi dit;

d) Gidy to chuyén nhwong quyén st dung dét, mua ban nha & gin 1ién v6i dit & trude ngay
15 thang 10 nam 1993 duge UBND cép xa x4c nhén la d3 sir dung truéce ngay 15 thang 10 nim
1993;

d) Gidy to thanh 1y, hoa gid nha & gan lién véi dét &; gidy to mua nha & thude s& hiru nha
nude theo quy dinh cua phép luét;

e) Gidy t& v& quyén str dung dit do co quan c6 thdm quyén thudc ché dd cii cip cho nguoi
str dung dét;

g) M6t trong cdc gidy to lap trude ngay 15 thang 10 nim 1993 ¢ tén ngudi sir dung dat,
bao gdm:

- S6 muc ké dat, s6 kién dién 14p truée ngay 18 thang 12 nim 1980.

- Mot trong céc gidy to duoc 14p trong qua trinh thuc hién dang ky rudng dit theo Chi thi
s6 299-TTg ngay 10 thang 11 nam 1980 cta Thu tuéng Chinh phi vé& cong tac do dac, phan
hang va ding ky théng ké ruéng dét trong c nudc do co quan nha nuée dang quan 1y, c6 tén
ngudi sir dung dat bao gdm:

+ Bién ban xét duyét cua Hoi ddng dang ky rudng dét cép x4 xac dinh ngudi dang st dung
dat 1 hop phép;

+ Ban téng hop céc trudng hop sir dung dét hop phap do UBND cép x4 hoic Hoi dong ding
ky rudng dt cip xa hodc co quan quan 1y dat dai cap huyén, cép tinh lap;

+ Pon xin dang ky quyén st dung rudng dét déi vai truong hop khong c6 bién ban xét duyét
va Ban tong hop céc trudng hop sir dung dat hop phap.

- Dy 4n hodc danh sdch hodc van ban vé viée di dan di xdy dung khu kinh t& méi, di dan tai
dinh cu dugc UBND cép huyén, cép tinh hodc co quan nha nuée ¢ thdm quyén phé duyét.

- Giy to ctia ndng trudmg, 14m trudong qubc doanh vé viée giao dét cho ngudi lao dong trong
nong trudmg, 14m trudng dé 1am nha & (néu co).

- Gidy t& ¢6 ndi dung vé quyén so hiru nha &, cong trinh; vé viée x4y dung, sira chira nha &,
cong trinh dugc UBND cép huyén, cép tinh hoédc co quan quan 1y nha nudc vé nha &, xdy dung
chimg nhéan hodc cho phép.

- Gidy to tam giao dat cia UBND cép huyén, c4p tinh; Don dé nghi duoc sir dung dét duoc
UBND cép x4, hop tac xa nong nghiép phé duyét, chip thudn truée ngay 01 thdng 7 nam 1980
hoic duge UBND cdp huyén, cap tinh phé duyét, chdp thudn.

- Gidy to clia co quan nha nuée c6 thdm quyén vé viée giao dét cho co quan, td chirc dé bb
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tri dét cho can b, cong nhan vién tu lam nha & hodc xay dung nha & dé phan (cép) cho can bd.
cong nhan vién bang von khong thude ngan sach nha nudc hodc do can bj. cong nhan vién ty
dong gop xay dung. Truong hop x4y dung nha ¢ bang vén ngan sach nha nude thi phai ban giao
quy nha & do cho co quan quan ly nha & ctia dia phuong dé quan ly, kinh doanh theo quy dinh cta
phap luat.

h) Ban sao cic gidy to lap truge ngay 15 thang 10 nam 1993 ¢6 tén ngudi sir dung dét néu tai
diém g ¢6 xac nhan ctia UBND cdp huyén, cép tinh hodc co quan quan ly chuyén nganh cip
huyén, cap tinh dbi voi truomg hop ban gde gidy o nay da bi tht lac va co quan nha nudc khong
con hru gifr ho so quan 1y viée cap loai gidy & do.

i) Mot trong cac gidy 1o vé quyén sir dung dat néu tai cac diéma, b, ¢, d, d, e. g va h trén
day ma trén gidy to d6 ghi tén nguoi khac, kem theo gidy & vé viée chuyén quyén str dung dét
¢ chir ky cua cac bén ¢o lién quan.

k) Ho gia dinh, ¢4 nhan duoc sir dung dat theo ban an hodc quyét dinh cua ToOa é4n nhan
dan, quyét dinh thi hanh 4n cta co quan thi hanh an, van ban cdng nhén két qua hoa giai thanh,
quyét dinh giai quyét tranh chip, khiéu nai, t§ cao vé dat dai cia co quan nha nudc c¢6 tham
quyén da duoc thi hanh.

1) Hp gia dinh, c4 nhan dang sir dung dit c6 quyét dinh giao dét, cho thué dit ctia co quan
nha nudce c¢o thAm quyén tir ngay 15/10/1993 dén ngay 01/7/2014.

m) Gidy x4c nhan 1a dét sir dung chung cho ¢dng dong dbi véi truong hop cong ddng dan
cu dang sir dung dét.

(4) Trich luc ban dd dia chinh thtra dit hoac trich do dia chinh thira (ban chinh);

(5) To trinh kém theo du thao quyét dinh thu hdi dit (ban chinh).

1.3.5. H6 so trinh ban hanh quyét dinh cudng ché thu hdi dét

a) Quyét dinh thu hdi dit (ban sao);

b) Van ban dé nghi cudng ché thu hdi dét cua TS chic lam nhiém vu bdi thuong, giai phong
mat bang (ban sao);

¢) Bao cao cua UBND cép x4 noi ¢6 dat thu hdi vé qua trinh van dong, thuyét phuc ngudi ¢o
dét thu hdi theo quy dinh nhung khong chép hanh viéc ban giao dét cho T chirc 1am nhiém vu bdi
thuong. giai phong mat bang (ban sao);

d) T trinh kém theo du thao quyét dinh cudng ché thu hdi dét (ban chinh).

1.3.6. Ho so trinh thanh 1ap Ban thuc hién cudng ché thu hdi dét

a) Quyét dinh cudng ché thu hdi dét (ban sao);

b) Bién ban vé viéc tir chi khong nhén quyét dinh cudng ché hoac vang mat khi giao quyét
dinh cudng ché (ban sao);

¢) Van ban dé nghij t6 chuc cudng ché thu hdi dat cta Td chirc Jam nhiém vu bdi thuomg,
giai phong mat bang (ban sao);

d) To trinh kém theo quyét dinh thanh 1ap Ban thuc hién cudng ché thu hdi dit (ban
chinh).

1.3.7. S6 luong hd so: 02 bd

1.4. Thoi han giai quyét:

1.4.1. Thoi gian thuc hi¢gn TTHC:

Trieong hop ho so chia day di, chira hop 1é thi trong thoi gian khong qud 03 ngay lam
viéc, Bo phan 1iép nhdn va tra két qua thude Trung tam hianh chinh cong cdp huyén théng bao
va hudng dan ngieoi nop hé so bé sung, hoan chinh ho so theo quy dinh; néu ho so da day du,
hop 16 thi nhdn hé so kém theo phiéu 1iép nhan - hen tra két qud cho ngieoi ngp hé so. Thoi han
gidi quyét TTHC khoéng qua 34 ngay lam viée, trong do:
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+ P3i véi hd so ban hinh théng béo thu héi ddt: 06 ngay lam viéc, trong @6 Phong Tai
nguyén va Moi triwong 03 ngay (ké tir ngay nhan di hé so hop 1é ); UBND cdp huyén: 03 ngay
(ké tir ngay nhan dii hé so hop 1¢é).

+ DBi véi hé so ban hanh quyét dinh thu héi dét va phé duyét phuong én béi thuong, hé
tro va tdi dinh cu: 28 ngay lam viéc, trong dé Phong Tai nguyén va Moi truong 25 ngay (ké tir
ngay nhdn di hé so hop 16 ); UBND cdp huyén: 03 ngay (ké tir ngay nhén @i hé so hop 1é).

1.4.2. Thoi gian thyc hién quy trinh thu hoi dét:

a) Thoi gian tr khi ban hanh Théng bdo thu hdi dit dén khi ban hanh Quyét dinh thu
hoi dat: cham nhét 13 90 ngay dbi voi dat nong nghiép va 180 ngay ddi véi dat phi nong
nghiép.

Trudmg hop ngudi sir dung dét trong khu vuc thu hoi dat dong ¥ @ co quan nha nuée c6
thdm quyén thu hdi dat trudc thoi han thi UBND cép cé thim quyén quyét dinh thu hbi dit ma
khong phai chd dén hét thdi han théng béao thu hoi dét.

b) Thoi gian ban hanh Quyét dinh kiém dém bét budc: 10 ngay ké tir ngay ngudi sir
dung dat dwoc UBND cép xi van dong, thuyét phuc thuc hién Théng bao thu hoi dit.

¢) Thoi gian thue hién phuong 4n bdi thuong, hd tro, tai dinh cu: 30 ngay ké tir ngay
ban hanh quyét dinh phé duyét phuong 4n bdi thuong, hd tro, tai dinh cu.

Trudng hop ma thuc hién vugt qua 30 ngdy: Néu nha nuéc cham chi tra thi ngudi co dat
thu hdi duge nha nude thanh toan thém mot khoan tién bang murc tién cham nép theo quy dinh
cta Luat quan 1y thué tinh trén sb tién cham tra va thoi gian chdm tra; néu ngudi ¢6 dét thu hdi
khéng nhan tién bdi thudng, hd tro theo phuong an bdi thuong, hd tro, tai dinh cu duoc cip co
thdm quyén phé duyét thi tién bodi thuong, hd tro duoc giri vao tai khoan tam giit ciia Kho bac
nha nuoc.

d) Thoi gian ban giao dét dbi voi truong hop ngudi bi cudng ché thu hdi dit chip hanh
quyét dinh cudng ché: chdm nhét sau 30 ngay ké tir ngay Ban thuc hién cudng ché lap bién ban
ghi nhan su chép hanh clia nguoi ¢6 dit bi thu hoi.

1.5. P6i twong thye hién TTHC:

- Truong hop thu hdi dat dé thuc hién cdc du an ¢ thu hdi dat vi muc dich quc phong an
ninh; phat trién kinh t& - x4 hoi vi loi ich qubc gia, cong cong theo quy dinh ciia Luat dét dai
nam 2013: Péi twong thue hién TTHC 12 ho gia dinh, cd nhan, cong dong dan cu, td chire, co so
t6n gido, ngudi Viét Nam dinh cu & nudc ngoai, doanh nghiép c6 vén dau tu nude ngoai, t6
chire nudc ngoai ¢6 chire nang ngoai giao, Té chire 1am nhiém vu boi thudng, giai phong mit
bang.

- Trudng hop thu hdi dit theo ké hoach str dung dat hang nam ctia cdp huyén da duoc
UBND tinh phé duyét: Dbi tuong thuc hién TTHC 1a Té chitc quan Iy quy dat, T6 chirc 1am
nhiém vy bdi thuong, giai phong mit bang.

1.6. Co quan thyc hién TTHC:

- Co quan thuc hién thu tuc: Phong Tai nguyén va Moi trudng.

- Co quan c¢6 tham quyén quyét dinh: UBND cap huyén ké ca trudng hop trong khu vuc
thu hdi dat ¢6 ca d6i tuong thude thdm quyén thu hdi dit cia UBND cép tinh va cdp huyén.

- Co quan phéi hop: Té chitc 1am nhiém vu bdi thudong, giai phéng mat bang; UBND cip
x4; Uy ban Mit tran Té quéc Viét Nam cép xa noi c6 d4t; Ban thuc hién cudng ché; Luc
luong Cong an; to chirc khéc, cd nhén ¢6 lién quan.

1.7. Két qua thuc hién TTHC:

- Quyét dinh thu héi ddt;

- Quyét dinh phé duyét phicong dn boi thicong, hé tro, tdi dinh cu;
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- Quyét dinh cudng ché thie hién quyét dinh thu héi dar (d6i véi truong hop phai thuec
hién cudng ché thu héi ddr).

1.8. Lé phi (néu cd): Khéng.

1.9. Tén miu don, miu t& khai:

- Thong bdo thu hdi dét theo mau s6 07 ban hanh kém theo Thong tu sé 30/2014/TT-
BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo Tai nguyén va Méi truong;

- Quyét dinh kiém dém bat budc theo mau sb 08 ban hanh kém theo Théng tu sb
30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia B Tai nguyén va Moi truong;

- Quyét dinh cudng ché kiém dém bat budc theo mau sb 09 ban hanh kém theoThong tu sb
30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo Tai nguyén va Mbi truong;

- Quyét dinh thu hdi dit theo mau sb 10 ban hanh kém theo Thong tu sb 30/2014/TT-
BTNMT ngay 02/6/2014 cua B Tai nguyén va Méi truong;

- Quyét dinh cudng ché thuc hién quyét dinh thu hdi dit theo mdu sb 11 ban hanh kém
theo Thong tur s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo Tai nguyén va Mai trudong.

1.10. Yéu ciu, diéu kién thyc hién TTHC (néu c6): Khong

1.11. Cin c& phap ly ciia TTHC:

- Luat Dat dai nam 2013;

- Nghi dinh s 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cta Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh
mot s diéu ctia Lu4t dat dai;

- Nghij dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cua Chinh phu sira d6i, b6 sung mét sé
Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt dat dai;

- Théng te s6 33/2017/TT-BINMT ngay 26/9/2017 ctia Bé Tai nguyén va M6i triecng quy
dinh chi tiét Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ciia Chinh phii sira doi, b6 sung mét
Y] Nghi dinh quy dinh chi 1iét thi hanh Ludt dat dai va sira déi, bé sung mot 6 diéu cua cde
Théng tu hudng dén thi hanh ludt dat dai;

- Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia Bd Tai nguyén va Moi truong quy
dinh vé hd so giao dat, cho thué dit, chuyén muc dich str dung dat, thu hoi dat;

- Thong tu s 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 ctia B Tai nguyén va Mai truomg quy
dinh vé hd so dia chinh; ‘

- Quyeét dinh s0 64/2014/QD-UBND ngay 25/9/2014 ciia UBND tinh quy dinh vé trinh tu,
thi thu hdi dat dé sir dung vao muc dich qudc phong, an ninh; phat trién kinh té - xa hdi vi lgi
ich quéc gia, cong cong;

- Quyét dinh sb 46/2014/QD-UBND ngay 05/8/2014 cna UBND tinh ban hanh quy dinh
vé bdi thuomg, hd tro, tai dinh cu khi Nha nude thu hdi dat;

- Quyét dinh s6 40/2017/0D-UBND ngay 25/5/2017 ciia UBND tinh vé viéc quy dinh mirc
thu, ché dé thu, ngp, quan 1y va sir dung phi tham dinh hé so cap gidy chirng nhdn quyén sir
dung dat, quyé‘n so hitu nha o va tai san gdn lién véi dat trén dia ban tinh Thira Thién Hué.

Ghi chu: “Phan chii in nghiéng la néi dung swa doi, bo sung”
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MAu s6 07. Théng bzo thu héi dat
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia B trudng Bo Tai
nguyén va Moi trudong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc ldp - Tu do - Hanh phuc

THONG BAO THU HOI PAT
dé thwe hién dw An....eveeeeeeevennnneeen.
CAN CU . s Luét Dét dai
Can cir vao K& hoach sir dung dét hang nim cia .......... da duge Uy ban nhan
dan.......... phé duyét ngay.... thang ... nam ...;
Cin ctr tién d0 str dung dat thuc hién dw an 2. .....ooooooiiiiie e
Xét dé nghi coa So Tai nguyén va Moi truong (hodc cua Phong Tai nguyén va Moi
truong) tai To trinh s6 ..cvveee... ngay .....thang ...... nam.....
Uybannhan dan ..............cocccovvnnnn.. thong bao nhu sau:
1. Thu héiditcia............. (ghi tén ngudi c6 déat thu hoi)
-Dia chi thuOnZ trll ..o
- Dién tich dat dwkién thuhdi.........oooiiiiiiiiiii
- Thira d4t s6 ..., thudc to ban dd s8 ... 1al XA c.ovvveeveeeerieeeeee e,

...............................................................................................

3. Thoi gian diéu tra, khio sat, do dac, kiém dém:
Trong thoi gian bét dAu tir ngay....thang ... nam ....dén ngdy....thang ...nam
4. Dy kién ké hoach di chuyén, b tri tai dinh cu:

4

ONg/ba.eeeerea.. c¢6 trach nhiém phdi hop VO eeeeeeeeeeee e thuc hién viéc
didu tra, khao sat, do dac xéac dinh dién tich dét, théng ké nha &, tai san khac gén lién véi dat
dé 1ap phuong 4n bodi thuong, hd tro, tai dinh cu. Truong hop t chite, ho gia dinh, c4 nhan
khong chép hanh viée diéu tra, khao sat, do dac xac dinh dién tich dat, thong ké nha o, tai san
khéc gén lién voi dt thi Nha nudc trién khai kiém dém bét budc theo quy dinh cta phéap luat./.

Noi nhin TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu muc 4; CHU TICH
- Luu: ... (K, ghi 16 ho tén va déng diu)

1 Ghi r& diém, khoan nao ctia Didu 61/62 ctia Luat Dt dai;

2 Ghi 16 tén, dia chi du an ghi trong K& hoach st dung dét hang nam ...

3 Mdt loai hogc nhiéu loai dét

4 Trudng hop thu hoi theo timg giai doan thwe hién du an thi ghi ro thoi gian thuc hién timg
giai doan.

5 Ghi 15 td chie lam nhiém vu ...
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Mau s6 08. Quyét dinh kiém dém bit bude
(Ban hanh kém theo Théong tu sé 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo truong Bo Taj
nguyén va Moi truong)
UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Déc lap - Tw do - Hanh phuc

Sé: ... .., ngdy..... thang ....nam ...

QUYLET PINH
Vé viée kiém dém bit budc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN ...

Cin cu Luat T chire Hoi ddng nhén dén va Uy ban nhén dan ngay...thang ...ndm ....;

Can ctr Ludt Dat dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cta Chinh phi quy dinh
chi tiét thi hanh mdt s6 diéu ctia Lut Dét dai;

Can cir Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia BO truéng Bd Tai nguyén va
Maéi truomg quy dinh vé hd so giao dét, cho thué dét, chuyén muc dich sir dung dét, thu hoi dt;

Can cr Thong bdo sd ngiy...thang ..nim .. cla ........ vé viéc thong bao thu hdi
At ;

Xét dé nghi ctia Phong Tai nguyén va Méi truomg tai To trinh s6 ........... ngay ... thang ... nam ...

QUYET PINH:

Piéu 1. Ap dung bién phap kiém dém bit bude ddi voi ............ dang sir dung thira dit sb
thudc 1o ban dod 6 tai xd/phudng/thi
BEADL e+ e e et et rae e do dia chi

Thoi gian thuc hién kiém dém bit budc tir ngay ....thang ...... nam....dén ngay
.....thang....... nam......

Diéu 2.

1. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc ké tirngay .... thang..... nam. ..

2. Uy ban nhin dan x&/phudng/thi trdn ........... ¢ trach nhiém giao quyét dinh nay
cho........ va niém yét cong khai quyét dinh nay tai try so Uy ban nhan dan x&/phudng/thi
trin...., dia diém sinh hoat chung ciakhudéncu ...........

3.Giao ... trién khai thuc hién kiém dém bit budc theo quy dinh cta phap luat.

4. Phong Tai nguyén va Méi truong, Chu tich Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran ...;
T6 chuc lam nhiém vy boi thuong, gidi phong mat bang; cac don vi c¢6 lién quan; 2
chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhéan CHU TICH

- Nhu Khoan 4 Biéu 2; (K¥, ghi rd ho tén va dong déu)
- Thanh tra huyén, Cong an huyén...

-So TN&MT ...... (& bleo);

-Luu: ...

" Ghi tén co quan, td chirc dugc giao nhiém vu
2 Ghi 13 tén ngudi st dung dét
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Méu s6 09. Quyét dinh cudng ché kiém dém bit buje
(Ban hanh kém theo Théong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cta B6 trudng Bo Tai
nguyén va Moi truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phiic

So: ... ..., hgay..... thang .....nam
QUYET PINH
Vé viée cwdng ché thye hién quyét dinh kiém dém bit bude
CHU TICH UY BAN NHAN DAN'.......

Can cir Luat Td chire Hoi dong nhan dan va Uy ban nhéan déan ngay...thang ...n&m ....;

Can ctr Luat Dat dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can ctr Nghi dinh s 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cta Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luat Dt dai;

Can cir Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia B truong Bo Tai nguyén
va Mai trudng quy dinh vé hd so giao dat, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dat, thu hoi
dat;

Can ctr Quyét dinh sb ...... ngay ... thang ... nam... cia Chu tich Uy ban nhan déan .......
vé viéc kiém dém bét budc;

Xét dé nghi cua Phong Tai nguyén va Mbi truong tai T trinh SO o ngay ... thang ...
nam........,
QUYET PINH:
Piéu 1. Ap dung bién phap cudng ché kiém dém bat bude ddi véi ............ dang str dung
thira dit sd ..., thudc t& ban d0 sO ..ooveevriims 181 XBeoneeeeeeeeeeee e do
OO U P TPUT U URPUUUPUUURTURURRPPRUUTRY s - X ¢! 1§ (ORI
Thoi gian thue hién cudng ché kiém dém bat bude tir ngay .....thang ...... nam....dén ngay
thang....... nam
Diéu 2
1. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay .... thang..... nam...
2. Uy ban nhan dan x&/phudong/thi tran ........... ¢ trach nhiém giao quyét dinh nay

cho........ va niém yét cong khai quyét dinh nay tai tru s& Uy ban nhan dan xa/phuong/thi

3.Giao ... trién khai thuc hién kiém dém bét budc theo quy dinh cta phép
luat.

4. Kinh phi phuc vu thuc hién cudng ché:..........ocoooviiiiiiiiiiieeiinnn.

5. Phong Tai nguyén va Mbi truong, Cha tich Uy ban nhén dan xa/phuong/thi trdn ....; TS
chirc 1am nhiém vu bdi thuong, giai phong mit bang; cac don vi c6 lién quan; >.......... chiu
trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhin CHU TICH

- Nhu Khoan 5 Diéu 2; (K, ghi rd ho tén va dong dau)
- Thanh tra huyén, VKSND, CA huyén......

- S& TN&MT ...... (dé ble);
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" Ghi tén UBND cép huyén. ...
2 Ghi tén co quan, t6 chic dugc giao nhiém vy
* Ghi 3 tén ngudi st dung dat







Mau s6 10. Quyét dinh thu héi dat
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia B truong Bo Tai
nguyén va Mai truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phiic

S6: ... ..., ngay..... thang ....ndm ....

QUYET PINH
Véviée thuhdidat’......................
UY BAN NHAN DAN ...

Can c Luat TS chirc Hoi déng nhan dan va Uy ban nhan déan ngay...thang ...nam ... ;

Cin cir Ludt D4t dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can ctr Nghj dinh sé 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 ctia Chinh phit quy dinh
chi tiét thi hanh m¢t s6 diéu cta Luat dat dai;

Can ctr Thong tu sé 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia Bo truéng Bo Tai nguyén
va Méi truong quy dinh vé hd so giao dét, cho thué dét, chuyén muc dich sir dung dét, thu hdi
dat;

Xét dé nghi ciia S¢ (Phong) Tai nguyén va Mai truong tai T trinh sb... .......ngay ...
thang ... ndm ...,

QUYET DINH:

Pidu 1. Thu hdi ... m? dit cua ... (ghi tén ngudi ¢ dat bi thu hdi), thudc thira dat sb ...
(mét phﬁn hodc toan bo thira dat), thudc t& bAn A6 SO ... a1 .v.veeeeeeeceee et

Ly do thu héi dat:...... 3

Diéu 2. Giao nhiém vu cho cdc co quan, té chirc thuc hién viéc thu hdi dét, cu thé nhu
sau:

1. Cha tich Uy ban nhén déan xa/phudng/thi tran .... ¢6 trach nhiém giao quyét dinh nay
cho Ong (bd) ...; trudng hop Ong (ba) ... khéng nhan quyét dinh nay hodc ving mat thi phai
14p bién ban; niém yét quyét dinh nay tai tru s¢ Uy ban nhan dan xa/phuong/thi trn ..., tai noi
sinh hoat chung cta cdng dong dén cu....

2. S& (Phong) Tai nguyén va Moi trudong cé trach nhiém trinh Uy ban nhan dan ...
thanh 1ap hoi ddng dinh gid hodc té chuc déu gid dé xdc dinh phan gid tri con lai trén dét thu
héi (d6i voi truong hop thu hdi dat quy dinh tai Piém ¢, g, h Khoan 1 Piéu 64 Luat Pét dai);
trinh Uy ban nhén dan phé duyét két qua xac dinh phan gia tri con lai trén dét thu hdi.

3. Van phong Uy ban nhén dan .... ¢6 trach nhiém ding Quyét dinh ndy trén trang

Piéu 3.
1. Quyét dinh nay co hiéu lyc ké tir ngay..... thang..... nam. .....
2. Co quan, ¢4 nhan c6 tén tai Piéu 2 néu trén chju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Diéu 3; CHU TICH
- Co quan thanh tra; (Ky, ghi 15 ho tén va dong diu)
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' Ghi r6 muc dich thu hdi dét ....(theo Diéu 61/62/64/65 ctia Luat Dét dai)

2 C o~ w ’ A A A 5 4 N - 5
Ghi 10 cén cu thu héi dat: Ké hoach st dung dat hang nam cua

duge phé duyét tai Quyét

dinhsé........... cta UBND ......... ; Bién ban, van ban cta.....ngay...thang ....nam ....

> Ghird muc dich thu héi dat nhu (1)
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MAu sé 11. Quyét dinh cudng ché thu hai dat
(Ban hanh kém theo Thong tu sb 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia B truéng Bo Tai
nguyén va Mdi truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc lap - Tu do - Hanh phue

Sb: ... ..., ngay..... thdng ....nam ....

QUYET DINH
V& viéc cudng ché thu héi dat
CHU TICH UY BAN NHAN DAN ....

Can ctr Luét T chirc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan ngay...thdng ...nam ....;

Can cir Luat Dt dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghi dinh s& 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 ctia Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh mot sé diéu cta Luat DAt dai;

Can cir Thong tu sb6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia B9 trudng Bo Tai nguyén
va Mdi trudng quy dinh v& hd so giao dét, cho thué dét, chuyén muc dich st dung dit, thu hdi
dat;

Cian ¢t Quyét dinh s6 ........... ngay ... thang ... nam cia UBND ......... v& viéc thu hdi
dat..........

Xét d& nghi cia So (Phong) Tai nguyén va Moi truong tai To trinh s6 ......... ngay
thang ... ndm ...

QUYET DINH:

Piéu 1. Ap dung bién phap cudng ché thu hdi dat dbi voi ..............eveee... dang st dung
thra dat sb .., thugc t& ban dd sb ... tal XE.oooiis s do

dia chi

Thoi gian thue hién cudng ché thu hdi dat tir ngay ....thang ...... nam....dén ngay

thang....... 5F:1 10 EO

Diéu 2

1. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tirngay .... thang..... ndm...

2. Uy ban nhan dan x&@/phudong/thi trin ........... ¢ trach nhiém giao quyét dinh nay
cho........ va niém yét cong khai quyét dinh nay tai tru s& Uy ban nhdn dan x&/phudng/thi
tran. ..., dia diém sinh hoat chung cakhudéncu ...........

3. Giao ' e, trién khai thuc hién cudng ché thu hdi dit theo quy dinh clia phap
luét

4. Kinh phi phuc vu thuc hign cudng ché:..........coooovviieeeeiiiiieeeinnn.

5. S6/Phong Tai nguyén va Moi truong, Chi tich Uy ban nhéan dan x&/phuong/thi trén ....;
Td chirc 1am nhiém vu bodi thuong, giai phong mat béng; cac don vi ¢c6 lién quan; 2 chiu
trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhén CHU TICH
- Nhu Khoan 5 Diéu 2; (K¥, ghi rd ho tén va déng diu)
- Thanh tra huyén, VKSND, CA huyén...
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-Luu: ...

' Ghi 18 tén co quan, té chitc dugc giao nhiém vu
2 Ghi 16 tén nguoi s dung dat
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2. Thii tuc thu hdi dit & trong khu vuc bi 8 nhi€ém mdi trwong 6 nguy co de doa tinh
mang con ngudi; dit & c6 nguy co sat 16, sut lin, bi anh huéng béi hi¢n twgng thién tai
khic de doa tinh mang con ngudi ddi véi trudng hop thu hdi dit & cia hy gia dinh, c4
nhin, ngudi Viét Nam dinh cu ¢ nwdc ngoii dwgce sé hiru nha & tai Viét Nam

2.1. Trinh ty thuc hién:

(1) UBND cép huyén giao cho co quan cé thim quyén kiém tra, xac dinh mirc do 6 nhiém
moi truong, sat 16, sut 1an, bi anh hudng boi hién tugng thién tai khac de doa tinh mang con
nguoi.

(2) Co quan cé tham quyén ¢6 van ban xac dinh mire d0 6 nhiém moi truong, sat 1o, sut 1an, bi
anh hudng boi hién tuong thién tai khac de doa tinh mang con ngudi ma can phai thu hoi dat.

(3) Phong Tai nguyén va Moi truong c6 trach nhiém thdm tra, xac minh thuc dia trong
truomg hop xét thiy can thiét.

(4) Phong Tai nguyén va Moi trudmg trinh UBND ciing cip quyét dinh thu hoi dat.

(5) Phong Tai nguyén va Moi trudong td chire thu hdi dat trén thue dia va ban giao cho To
chirc phét trién qu§ dit hoac UBND cép x& quén ly; trudng hop phai t chirc cudng ché thu hoi
dét thi thuc hién nhu sau:

a) Sau khi c6 quyét dinh thu hdi d4t, Phong Tai nguyén va Méi trudng c6 trach nhiém phdi
hop voi UBND cép xi va Uy ban Mt tran T6 qude Viét Nam cAp x4 van dong, thuyét phuc dé
nguoi ¢ dét thu hdi ban giao dét;

b) Sau khi van dong, thuyét phuc ma ngudi cé dat thu hoi khéng thuc hién quyét dinh thu
hoi dat thi Phong Tai nguyén va Méi truong trinh Chii tich Uy ban nhdn ddn cdp huyén ban
hanh quyét dinh cuong ché thuc hign quyét dinh thu héi dat;

¢) Té chire duge giao thuc hién cudng ché c¢6 trach nhiém xéy dung ké hoach cudng ché
trinh UBND cép da ban hanh quyét dinh cudng ché phé duyét;

d) Té chic duoc giao thuc hién cudng ché co trach nhiém van dong, thuyét phuc nguoi bi
cudng ché ty nguyén thuc hién viée ban giao dat; néu ngudi bi cudng ché chp nhan thi hanh thi
t6 chirc duoc giao thuc hién cudng ché 1ap bién ban va thuc hién viéc diéu tra, khao sat, do dac,
kiém dém cham nhét 05 ngay ké tir ngay l4p bién ban;

d) Chi tich Uy ban nhdn ddn cdp da ban hanh quyét dinh cudong ché cé trdach nhiém té
chite luc leong thue hién cudng ché thi hanh quyét dinh cudng ché déi véi truong hop da duoc
vdn dong, thuyét phuc theo quy dinh tai diém d khodn nay ma cé nhan, t6 chirc bi cuong ché
khéng chdp nhan thi hanh quyét dinh cudng ché.

(6) Phong Tai nguyén va M6i trudng chi dao cép nhét, chinh ly co s dit liéu dét dai, hd so
dia chinh, thu hdi Gidy chimg nhén quyén s& hitu nha & va quyén sit dung dit & hoac Gidy
chimg nhén quyén st dung dat, quyén s& hiru nha & va tai san khac gan lién véi dét hoac thong
b4o hiy Gidy chimg nhén quyén sé hiru nha & va quyén sit dung dét & hoac Gidy chimg nhén
quyén sir dung dét, quyén so hiru nha & va tai san khac gin lién véi déat déi véi trudmg hop
khong thu hdi duoc Gidy chimg nhin quyén so hitu nha & va quyén st dung dét & hoac Gidy
chimg nhén quyén sir dung dét, quyén s& hiru nha & va tai san khac gén lién voi dét.

(7) Co quan c6 thdm quyén thuc hién viéc b tri noi & tam va thuc hién tai dinh cr déi vai
nguoi phai cudng ché di doi.

2.2. Cich thire thwe hién:

- Nop hé so va nhdn két qud truc tiép tai Trung tam hanh chinh cong cdp huyén.

- Co quan c6 thdm quyén kiém tra, x4c dinh mirc do 6 nhiém méi truomg, sat 16, sut lan, b
anh hudéng boi hién tugng thién tai khac.

- Phong Tai nguyén va Moi truong 1ap hd so thu hoi dét.
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2.3. Thanh phin, s6 luong hd so:

2.3.1. Thanh phan hé so bao gdm:

(1) Van ban cta co quan c6 thim quyén xac dinh muc do 6 nhiém mai truong, sat 16, sut
lan, bi anh hudéng boi hién tuong thién tai khac de doa tinh mang con ngudi (ban sao);

(2) Gidy chimg nhén quyén st dung dét hodc Gidy chimg nhén quyén sé hiru nha & va quyén
str dung dat & hodc Gidy chimg nhén quyén sir dung dét, quyén sé hitu nha & va tai san khéc gin lién
voi déat hogc gidy to vé quyén st dung dat (néu co) (ban chinh) gdm:

a) Gidy o vé quyén duoc sir dung dét truce ngay 15 thang 10 ndm 1993 do co quan c6
thim quyén cip trong qué trinh thyc hién chinh sach dét dai caa Nha nuée Viét Nam dén chu
Cong hoa, Chinh phi Céch mang 14m thoi Cong hoa mién Nam Viét Nam va Nha nudc Cong
hoa xa hoi chi nghia Viét Nam;

b) Gidy chimg nhén quyén str dung dét tam thoi duge co quan nha nudc c¢6 thdm quyén
cép hodc c6 tén trong S6 dang ky rudng dat, S6 dia chinh trude ngay 15 thang 10 nam 1993;

¢) Gidy t& hop phap vé thira ké, tang cho quyén sir dung dét hozc tai san gén lién voi dat;
gidy t& giao nha tinh nghia, nha tinh thuong gin 1ién voi dét;

d) Gidy to chuyén nhuong quyén sir dung dit, mua ban nha & gin lién vei dat & trude ngay
15 thang 10 nam 1993 duoc UBND cép x4 x4c nhan 12 da sir dung trude ngay 15 thang 10 nam
1993;

d) Gidy to thanh 1y, héa gia nha & gin lién v6i dit &; gidy t& mua nha & thudc s¢ hitu nha
nudce theo quy dinh cda phap luét;

e) Gidy to vé quyén sir dung dat do co quan c6 thdm quyén thudc ché do cii cép cho ngudi
sir dung dét;

g) M6t trong cac gidy to 1ap trudc ngay 15 thang 10 nam 1993 ¢6 tén nguoi sir dung dét,
bao gdm:

- S6 muc ké dat, sé kién dién 14p truée ngay 18 thang 12 nam 1980.

- Mot trong cac gidy t& dugce 18p trong qua trinh thuc hién ding ky rudng dat theo Chi thi
s6 299-TTg ngay 10 thang 11 nam 1980 cta Tha tuéng Chinh pha vé cong tac do dac, phan
hang va dang ky théng ké rudng dét trong ca nudc do co quan nha nudc dang quan 1y, ¢6 tén
nguoi st dung dat bao gdm:

+ Bién ban xét duyét ctia Hoi déng ding ky rudng dit cip xa xac dinh nguoi dang sir dung
d4t 1 hop phép;

+ Ban tdng hop céc truong hop sir dung dét hop phap do UBND cép x2 hodc Hoi dng dang ky
rudng dét cép xa hodc co quan quan 1y dat dai cip huyén, cép tinh lap;

+ Don xin dang ky quyén sir dung rudng dét déi véi truomg hop khéng cé bién ban xét duyét
va Bén tong hop cac trudng hop st dung dit hop phap.

- Du an hoéc danh sach hodc van ban vé viéc di dan di xay dung khu kinh t& méi, di dan tai
dinh cu duoc UBND cép huyén, cép tinh hoic co quan nha nudc co thAm quyén phé duyét.

- Gidy t& clia ndng truong, 1am truong qudc doanh vé viée giao dat cho ngudi lao dong trong
néng trudng, 1am truong dé lam nha & (néu cb).

- Gidy t& ¢6 ndi dung vé quyén sé hiru nha &, cdng trinh; vé viée xay dung, sira chita nha o,
cong trinh dwoc UBND cép huyén, cip tinh hoic co quan quan ly nha nuéc vé nha &, x4y dung
chimg nhéan hoéc cho phép.

- Gidy to tam giao dat cia UBND cép huyén, cép tinh; Pon dé nghi duoc str dung dat dugc
UBND cap x4, hop tic x4 ndng nghiép phé duyét, chip thuan trudc ngay 01 thang 7 nim 1980
hoac dugc UBND cip huyén, cp tinh phé duyét, chip thuan.

- Gidy t& clia co quan nha nuéc co thAm quyén vé viée giao dét cho co quan, td chirc dé bd
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tr{ dat cho can bo, cong nhén vién tu 1am nha & hoac xay dung nha & dé phéan (cép) cho can bo,
cong nhan vién bang von khong thudc ngan sach nha nude hoac do can bg, cong nhan vién tu
dong gép xdy dung. Trudong hop xay dung nha ¢ bang vén ngan sach nha nuéc thi phai ban giao
qu¥ nha & d6 cho co quan quan 1y nha & ciia dia phuong dé quan 1y, kinh doanh theo quy dinh cia
phap luat.

h) Ban sao cac gidy to 1ap truée ngay 15 thang 10 nam 1993 ¢6 tén ngudi sir dung dét néu tai
diém g c6 xac nhan ciia UBND cip huyén, cap tinh hoac co quan quan 1y chuyén nganh cép
huyén, cap tinh déi v6i truomg hop ban gdc gidy to nay da bi thét lac va co quan nha nuée khong
con luu gitr hd so quan 1y viée cép loai gidy to do.

1) M6t trong cac giéy 1o vé quyén sir dung dét néu tai cac diéma, b, ¢, d, d, e, g va h trén
day ma trén gidy to dé ghi tén ngudi khac, kém theo gidy t& vé viée chuyén quyén st dung dat
c6 chit ky cua cac bén c6 lién quan.

k) H6 gia dinh, ca nhan duoc st dung dat theo ban an hoéc quyét dinh ciia Toa 4n nhan
dan, quyét dinh thi hanh 4n coa co quan thi hanh an, van ban cong nhan két qua hoa giai thanh,
quyét dinh giai quyét tranh chip, khiéu nai, t6 céo vé dit dai cia co quan nha nudc c6 thdm
quyén d3 duoc thi hanh.

1) Ho gia dinh, c4 nhan dang st dung dat c6 quyét dinh giao dat, cho thué dét clia co quan
nha nude c6 thim quyén tir ngay 15/10/1993 dén ngay 01/7/2014.

m) Gidy xac nhan 1a dét sir dung chung cho cong dong ddi véi truong hop cong dong dan
cu dang st dung dt.

(3) Bién ban x4c minh thuc dia do Phong Tai nguyén va Maéi trudng l4p (néu c6) (ban sao);

(4) Trich luc ban dd dia chinh thira dét hoic trich do dia chinh thira d4t (ban sao);

(5) To trinh cua Phong Tai nguyén va Mai trudng kém theo du thao quyét dinh thu hdi dét
(ban chinh).

2.3.2. Sb lugng hd so: 01 (bo).

2.4. Thoi han gidi quyét:

- Thoi han gidi quyét: 20 ngay lam viéc;

- Khéng qudé 30 ngay lom viéc doi voi cdc xd mién mii, hai dao, ving sdu, vimg xa, ving
6 diéu kién kinh té - xd hoi kho khan, viing cd diéu kién kinh té - xa hgi déic biét khd khan.

2.5. Péi twong thye hién TTHC:

- Co quan cé thdm quyén kiém tra, xac dinh mirc d6 6 nhiém moi trudng, sat 16, sut lin, bi
anh huong boi hién tugng thién tai khac de doa tinh mang con nguoi.

- Phong Tai nguyén va Mbi truong.

- Tb chiic phat trién qu§ dat hoic Uy ban nhén déan cip xa quan 1y dét da duoc thu hdi.

2.6. Co quan thye hién TTHC:

- Co quan thuc hién TTHC:

+ Co quan c6 thdm quyén kiém tra, xac dinh mac d6 6 nhiém mai truong, sat 16, sut lan, bi
anh huéng boi hién tugng thién tai khac.

+ Phong Tai nguyén va M6i truong.

+ Co quan c6 thAm quyén thuc hién viée bé tri noi & tam, tai dinh cu.

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND c4p huyén.

- Co quan phdi hop: Té chirc phat trién quy dét, UBND cip xa, Uy ban Mat tran Té québc
Viét Nam cép x3, lye lugng thuc hién cudng ché thi hanh quyét dinh cudng ché.

2.7. Két qua thuc hién TTHC:

- Quyét dinh thu hoi dat;

- Quyét dinh cudng ché thuc hién quyét dinh thu hoi datr (d6i véi truong hop phai thuc
hién cudng ché thu héi dar).

2.8. L¢ phi (néu ¢6): Khong
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2.9. Tén mau don, miu to khai:

- Quyét dinh thu hdi dat theo miu sb 10 ban hanh kém theo Thong tu sb 30/2014/TT-
BTNMT ngay 02/6/2014 cua B Tai nguyén va Moi truong;

- Quyét dinh cudng ché thuc hién quyét dinh thu hoi dét theo mau s6 11 ban hanh kém
theo Thong tur s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo Tai nguyén va Moi trudng.

2.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién TTHC (néu c6): Khong

2.11. Can cir phap 1y cua TTHC:

- Luat dat dai nam 2013;

- Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh
mot sb didu ctia Luat dat dai;

- Nghi dinh sé 01/2017/NP-CP ngay 06/01/2017 ciia Chinh phii sira doi, b6 sung mot s6
Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt dat dai;

- Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia B Tai nguyén va Moi trudng quy
dinh vé hb so giao dat, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dét, thu hoi dat;

- Thong tu s6 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 ctia B6 Tai nguyén va Moi trudng quy
dinh vé& hé so dia chinh;

- Quyét dinh s6 64/2014/QD-UBND ngay 25/9/2014 cia UBND tinh quy dinh vé trinh tu,
thi thu hoi dat dé sir dung vao muc dich qubc phong, an ninh; phat trién kinh té - xa hoi vi loi
ich québc gia, cong cong;

- Quyét dinh sb 46/2014/QD-UBND ngay 05/8/2014 ctia UBND tinh ban hanh quy dinh
vé bdi thudng, hd tro, tai dinh cur khi Nha nudce thu hdi.

Ghi chu: “Phan chit in nghiéng la ndi dung swa doi, bo sung”
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Mdau s6 10. Quyét dinh thu héi dit
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia B trudng Bo Tai
nguyén va Mo1 truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Boc lap - Ty do - Hanh phuc

Sh: ... ..., ngay..... thang .....nadm ....
QUYET PINH
Véviéc thuhdiddt'......................
UY BAN NHAN DAN ...

Can ctr Luat TH chirc Hoi déng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay...thang ...nam ....;

Can cir Luat Dét dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can cit Nghi dinh s 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nim 2014 cta Chinh phd quy dinh
chi tiét thi hanh mot s diéu ctia Luat dat dai;

Can ctr Théng tu sb 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia Bo truong Bo Tai nguyén
va Mbi truong quy dinh vé hd so giao dit, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dét, thu héi
dat;

Cancu.......... 2
Xét dé nghi cia S& (Phong) Tai nguyén va Méi truong tai To trinh sb... .......ngay ...

thang ... nam ...,
QUYET PINH:
Piéu 1. Thu héi ... m® dét cia ... (ghi tén nguoi c6 dat bi thu hdi), thude thira dét sb ...
(mdt phan hodc toan bg thira dat), thudc 1 bAN dd SO ... a1 .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

Piéu 2. Giao nhiém vu cho céac co quan, t& chuc thuc hién viée thu héi dit, cu thé nhu
sau:

1. Cht tich Uy ban nhan dan xd/phuomng/thi trén .... ¢6 trach nhiém giao quyét dinh nay
cho Ong (ba) ...; truong hop Ong (b3) ... khong nhéan quyét dinh nay hodic ving mit thi phai
1ap bién ban; niém yét quyét dinh nay tai tru s& Uy ban nhan dén xa/phuong/thi tran ..., tai noi
sinh hoat chung ctia céng ddng dén cu....

2. S& (Phong) Tai nguyén va Moi truong c6 trach nhiém trinh Uy ban nhan dan ...
thanh 1ap hoi dong dinh gi4 hodc td chire ddu gia dé x4c dinh phén gia tri con lai trén dét thu
hoi (dbi voi truong hop thu héi dat quy dinh tai Diém ¢, g, h Khoan 1 Diéu 64 Luat D4t dai);
trinh Uy ban nhéan déan phé duyét két qua xac dinh phan gia tri con lai trén dat thu hdi.

3. Van phong Uy ban nhén déan .... ¢6 trach nhiém dang Quyét dinh nay trén trang
thong tindiéntocia .......................

4. GIao ... cooveeereeeeree hozic giao dé quan ly chat ch& quy dat da thu hdi.
biéu 3.

1. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay..... thang..... nam......
2. Co quan, c4 nhén c6 tén tai Diéu 2 néu trén chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Piéu 3; CHU TICH
- Co quan thanh tra; (Ky, ghi 16 ho tén va déng dau)
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" Ghi r3 muc dich thu hdi dét ....(theo Diéu 61/62/64/65 cua Lut DAt dai)

2 Poa e . e 34 A . 4 \ < .
Ghi 10 cin cur thu hoi dat: Ké hoach sir dung dat hang nim cua

duoc phé duyét tai Quy&

dinh s ........... cua UBND ......... ; Bién ban, van ban cua.....ngay...thdng .....nam ....

* Ghi rd muc dich thu hdi dat nhu (1)
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Miu s6 11. Quyét dinh cudng ché thu hdi dat
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo truong Bo Tai
nguyén va Moi truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phac

QUYET PINH
V¢ viée cudng ché thu héi dat
CHU TICH UY BAN NHAN DAN ....

Can ctt Luét Té chirc Hoi ddng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay...thang ...nam ....;

Can ctr Luat Dét dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh mot s6 diéu cta Luat Dt dai;

Can ctr Théng tu sb 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua B truong Bo Tai nguyén
va Moi truomg quy dinh vé hd so giao dét, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dét, thu hoi
dat;

Can ctr Quyét dinh sb ........... ngay ... thang ... nam cua UBND ......... vé viéc thu hdi
dat........... :

Xét dé nghi caa S& (Phong) Tai nguyén va Moi trudng tai T trinh 6 ......... ngay
thang ... nam ...

QUYET PINH:

Pidu 1. Ap dung bién phap cudng ché thu hdi dat ddi véi .........oeeeeeeeeene. dang str dung
thira dit sb .., thudc to ban dd sb .. T8 X een e oo do

dia chi

Thoi gian thuc hién cudng ché thu hbéi dat tir ngay ....thang ...... nim....dén ngay

théng....... 19F:11 0 PRI

Diéu 2

1. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay .... thang..... nam...

2. Uy ban nhén dan xd/phuong/thi tran ........... ¢6 trach nhiém giao quyét dinh nay
cho........ va niém yét cong khai quyét dinh nay tai tru sé Uy ban nhan dan xa/phudng/thi
trdn...., dia diém sinh hoat chung ctia khu dancu ...........

3.Giao 'l trién khai thuc hién cudng ché thu hdi dit theo quy dinh cia phép

luét.

5. S&/Phong Tai nguyén va Méi truong, Chu tich Uy ban nhan dan x&/phudng/thi trdn ....;
Té chtrc 1am nhiém vu bdi thudng, giai phéng mat bang; cac don vi ¢6 lién quan; 2 chiu
trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhén CHU TICH
- Nhu Khoén 5 Diéu 2; (Ky, ghi & ho tén va dong dau)
- Thanh tra huyén, VKSND, CA huyén...
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- S& TN&MT ...... (dé b/e);
-Luu: .....

I s ox 4a 2. . A

Ghi 16 tén co quan, t6 chirc duoc giao nhiém vu
2 [P \o A

Ghi 10 tén nguoi str dung dat
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3. Tha tuc thu héi dat do chidm durt viée str dung dit theo phap luit, tu nguyén tra lai
dit d6i voi truomg hop thu héi dit ciia hé gia dinh, ca nhin, cing dong dan cw, thu hdi dat
& cia ngudi Viét Nam dinh cu & nude ngoai duge sé hitu nha o tai Viét Nam

3.1. Trinh tu thue hién:

(1) Xac dinh cén cir thu hoi dat theo timg truomg hop cu thé nhu sau:

a) UBND cap x4 noi thuong trii cua ca nhan nguoi sir dung dat chét ma khong c6 ngudi
thira ké co trach nhiém giri Gidy chimg tir hodc quyét dinh tuyén bd mot ngudi 14 da chét theo
quy dinh cua phap ludt va van ban xac nhéan khong c¢6 nguoi thira ké cua UBND cép xa dén
Phong Tai nguyén va Méi trudng noi co dat thu hdi ddi voi trudmg hop thu hdi dét ciia ca nhan
sir dung dat chét ma khong cé ngudi thira ké;

b) Vin ban tra lai dét cia ngudi sit dung dat giri dén Phong Tai nguyén va Mai truong doi
véi truong hop ngudi st dung dét tu nguyén tra lai dat;

¢) Hang nam, Phong Tai nguyén va Moi trudng 16 chitc ra soat va ¢6 thong bao vé nhimg
truong hop khong dugce gia han sir dung dét ddi vai truomg hop sir dung dat cé thoi han.

(2) Phong Tai nguyén va Moi truong cé tradch nhiém thAm tra, xac minh thuc dia trong
trudong hop xét thiy cén thiét.

(3) Phong Tai nguyén va Moi truong trinh UBND cung cép quyét dinh thu hoi dat.

(4) Phong Tai nguyén va Mbi truong t chirc thu hdi dét trén thyc dia va ban giao cho To
chuc phat trién quy dét hoac UBND cép x4 quan ly; truong hop phai td chtrc cudng ché thu hdi
dét thi thuc hién nhu sau:

a) Sau khi c6 quyét dinh thu hdi dat, Phong Tai nguyén va Mdi truong c6 trach nhiém phdi
hop v6i UBND cép xi va Uy ban Mat tran Té qudc Viét Nam cap xa van dong, thuyét phuc dé
ngudi cé dt thu hdi ban giao dét;

b) Sau khi van dong, thuyét phuc ma nguoi co dar thu hoi khéng thuec hién quyét dinh thu
hoi dat thi Phong Tai nguyén va Moi truong trinh Chi tich Uy ban nhdn dén cdp huyén ban
hanh quyét dinh cuong ché thure hién quyét dinh thu hoi dat;

¢) Td chue duge giao thue hién cudng ché c6 trach nhiém xay dung ké hoach cudng ché
trinh UBND cép da ban hanh quyét dinh cudng ché phé duyét;

d) Té chirc duoc giao thuc hién cudng ché c6 trach nhiém vén dong, thuyét phuc nguoi bi
cudmg ché tu nguyén thuc hién viéc ban giao dat; néu ngudi bi cudng ché chép nhén thi hanh thi
td chuc duoc giao thuc hién cudng ché 1ap bién ban va thuc hién viéc diéu tra, khao sat, do dac,
kiém dém cham nhét 05 ngay ké tir ngay l4p bién ban;

d) Chii tich Uy ban nhén dan cdp da ban hanh quyét dinh cudng ché cé trdach nhiém 16
chire liee heong thiee hién ciedng ché thi hanh quyét dinh cieong ché doi véi truomg hop da dugc
van dong, thuyét phuc theo quy dinh tai diém d khoan nay ma cé nhdn, 16 chirc bi cwong ché
khong chdp nhan thi hanh quyét dinh cudng ché.

(5) Phong Tai nguyén va Mai trudong chi dao cép nhét, chinh ly co s& dir liéu dét dai, hé so
dia chinh, thu hdi Gidy chimg nhan quyén s& hitu nha & va quyén sir dung dat & hoac Gidy
ching nhan quyén sir dung dét, quyén s& hiru nha & va tai san khac gén lién voi dét hoac thong
bao Gidy chung nhin quyén sé hitu nha & va quyén sir dung dat & hodc Gidy chimg nhan quyén
st dung dét, quyén s& hiru nha & va tai san khac gan lién voi dat khong con gia tri phap ly dbi
voi truomg hop ngudi sir dung dat khong chip hanh viéc ndp lai Gidy chimg nhan quyén sé hira
nha & va quyén sur dung d4t & hodc Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén s& hitu nha & va
tai san khac gén lién voi dét.

(6) Truong hop ngudi c¢é dat thu hdi do chidm dut viée sir dung dét theo phap luat, do vi
pham phap luat dat dai ma cé khiéu nai quyét dinh thu hdi dét thi viéc giai quyét khiéu nai thuc
hién theo quy dinh cta phap luat vé giai quyét khiéu nai.
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3.2. Céch thire thuc hién:

NGp ho so va nhan két qua tryee 1iép tai Trung tém hanh chinh céng cdp huyén.

Phong Tai nguyén va Mbi truong truong lap hd so thu hdi dat trén co sé can ct thu hoi
dat d6i véi timg truomg hop thu hdi dat.

3.3. Thanh phin, s6 lwong hd so:

3.3.1. Hb so trinh UBND c4p huyén ban hanh quyét dinh thu hdi dat do ca nhén sir dung
dat chét ma khéng c6 nguoi thua ké:

3.3.1.1. Thanh phan hé so:

(1) Giay chung tir hoac quyét dinh tuyén bd ca nhén st dung dét 1a da chét theo quy dinh
cta phép luat (ban sao);

(2) Van ban xac nhan khong cé nguoi thira ké cuia UBND cap x4 noi thudng tra cia ca
nhén str dung dat da chét (ban sao);

(3) Giay chimg nhan quyén sir dung dat hoac Gidy chirng nhan quyén sé hiru nha & va quyén
str dung dat o hoac Giéy ching nhan quyén str dung dat, quyén s& hitu nha ¢ va tai san khac gén
lién véi dat hodc gidy to vé quyén str dung dat (néu ¢6) (ban chinh) gom:

a) Gidy 1o vé quyén duoc s dung dat trude ngay 15 thang 10 nam 1993 do co quan ¢é
thdm quyén cip trong qua trinh thyc hién chinh sach dét dai ciia Nha nuée Viét Nam dén chu
Cong hoa, Chinh phit Cach mang 1am thoi Cong hoa mién Nam Viét Nam va Nha nude Cong
hoa x& hé1 chi nghia Viét Nam;

b) Gidy chimg nhan quyén str dung dét tam thoi duge co quan nha nude c6 thdm quyén
cép hodc cd tén trong S6 diing ky rudng dat, SH dia chinh trudc ngay 15 thang 10 nam 1993;

¢) Gidy t& hop phap vé thira ké, tang cho quyén st dung dat hodc tai san gan lién vai dat;
gidy t& giao nha tinh nghia, nha tinh thuong gén 1ién voi dét;

d) Giay to chuyén nhuong quyén st dung dat, mua ban nha ¢ gén 1ién vé6i dét & trude ngay
15 thang 10 nam 1993 dugec UBND cép xa xac nhan 1a da s dung trude ngay 15 thang 10 nam
1993;

d) Gidy to thanh 1y, hoa gia nha & gan lién véi dat o; gidy to mua nha & thudc sé hiru nha
nudce theo quy dinh cta phép luat;

e) Gidy to vé quyén sir dung dat do co quan c6 thim quyén thude ché d6 cii cip cho ngudi
sir dung dat;

g) Mot trong cac gidy 1o 1ap trude ngay 15 thang 10 nam 1993 ¢ tén ngudi st dung dat,
bao gom:

- S muc keé dét, sb kién dién lap trudc ngay 18 thang 12 nam 1980.

- Mt trong cac gidy t& duoc lap trong qua trinh thuc hién dang ky ruéng d4t theo Chi thi
s6 299-TTg ngay 10 thang 11 nam 1980 ctia Thu twéng Chinh pha vé céng tac do dac, phéan
hang va dang ky thong ké ruéng dat trong ca nude do co quan nha nude dang quan ly, co tén
nguoi st dung dat bao gom:

+ Bién ban xét duyét cia Hoi ddng dang ky rudng dét cap xa xac dinh ngudi dang sir dung
d4t 1a hop phap;

+ Ban téng hop cac truong hop st dung dét hop phap do UBND cép x4 hoac Hoi dong dang ky
rudng dt cap x4 hodc co quan quan 1y dat dai cp huyén, cap tinh lap;

+ Pon xin dang ky quyén st dung rudng dat déi voi truong hop khong c6 bién ban xét duyét
va Ban tdng hop cac truong hop st dung dat hop phap.

- Du 4n hoac danh sach hoac vin ban vé viée di dan di xay dung khu kinh t& ma&i, di dan tai
dinh cu duoc UBND cép huyén, c4p tinh hodic co quan nha nude ¢ thim quyén phé duyét.

- Gidy to clia ndng trudong, 1am trudng qudc doanh vé viéc giao dat cho ngudi lao dong
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trong néng trudng, lJam truong dé 1am nha & (néu c6).

- Gidy t& ¢6 n6i dung vé quyén so hitu nha &, cong trinh; vé viée xay dung, stra chira nha o,
cong trinh duoc UBND cép huyén, cép tinh hodc co quan quan 1y nha nude vé nha o, xay dung
chiing nhén hoéac cho phép.

- Gidy 1o tam giao dat cia UBND cap huyén, cap tinh; Don dé nghi duoc sir dung dét duoe
UBND cép x4, hop tac xa nong nghiép phé duyét, chép thuén trude ngay 01 thang 7 ndm 1980
hoac duoc UBND cép huyén, cip tinh phé duyét, chép thuan.

- Gidy to ciia co quan nha nuéc c6 thdm quyén vé viée giao dat cho co quan, 16 chic dé bd
tri dat cho can bd, cong nhan vién tir lam nha & hodc xay dung nha & dé phén (cap) cho can bd,
céng nhan vién bang von khoéng thude ngan sach nha nude hodc do cdn b, cong nhan vién tu
dong goép xdy dung. Truong hop xay dung nha & bing vén ngén sach nha nude thi phai ban giao
qu§ nha & d6 cho co quan quan 1y nha & ctia dia phuong dé quén ly, kinh doanh theo quy dinh coa
phap luat.

h) Bén sao cac gidy to 1ap trude ngay 15 thang 10 nam 1993 ¢6 tén nguoi sir dung dat néu tai
diém g c6 xdc nhan cua UBND cp huyén, cdp tinh hodc co quan quan ly chuyén nganh cép
huyén, cip tinh dbi véi truong hop ban géc gidly tO nay da bj that lac va co quan nha nuéc khong
con luu gitr hd so quan ]y viéc cap loa1 gidy to do.

1) Mot trong céc gidy to vé quyén sir dung dat néu tai cac diém a, b, c, d, d e, g va htrén
day ma trén gidy to do ghi tén ngudi khéc, kém theo gidy to vé viée chuyén quyén sir dung dat
c6 chir ky ctia cac bén c6 lién quan.

k) Ho gia dinh, c4 nhan duoc sir dung dét theo ban an hodc quyét dinh ctia Toa 4n nhan
dan, quyét dinh thi hanh 4n ctia co quan thi hanh &n, van ban cong nhén két qua hoa giai thanh,
quyét dinh giai quyét tranh chip, khiéu nai, t6 cdo vé dit dai ctia co quan nha nuéc c¢6 thim
quyén da dugc thi hanh.

1) Ho gia dinh, ca nhan dang sir dung dat c6 quyét dinh giao dét, cho thué dat cia co quan
nha nudc ¢6 thdm quyén tir ngay 15/10/1993 dén ngay 01/7/2014.

m) Gidy x4c nhén 12 d4t sir dung chung cho cong ddng dbi véi truomg hop cong déng dan
cu dang sir dung dat.

(4) Bién ban x4c minh thue dia do co quan tai nguyén va méi truong 1ap (néu co) (ban sao)

(5) Trich luc ban d dia chinh thura dit hodc trich do dia chinh thira dat (ban sao);

(6) T trinh kém theo dur thao quyét dinh thu hdi dat (ban chinh).

3.3.1.2. S6 luong hd so: 01 (bd).

3.3.2. Ho so trinh UBND c4p huyén ban hanh quyét dinh thu hdi dét do nguoi sir dung dét
tw nguyén tra lai dat:

3.3.2.1. Thanh phan hd so:

(1) Vin ban tra lai dat cia ngudi sir dung dat hodc van ban cua UBND cip xi noi ¢6 dét
xac nhan vé viéc tra lai dat ctia nguoi sir dung dat (ban chinh);

(2) Gidy chimg nhén quyén sir dung dét hodc Gidy chimg nhan quyén s¢ hiru nha & va quyén
sir dung dit & hodc Gidy chimg nhén quyén sir dung d4t, quyén so hiru nha & va tai san khac gan
lién véi dat hodc gidy to v& quyén str dung dit (néu ¢6) (ban chinh) gém:

a) Gidy to vé quyén dugc sir dung dat trude ngay 15 thang 10 nim 1993 do co quan cé
tham quyén cap trong qué trinh thuc hién chinh sich dat dai ctia Nha nude Viét Nam dan chu
Cong hoa, Chinh phii Cach mang 1am thoi Cong hda mién Nam Viét Nam va Nha nude Cong
hoa xa héi chu nghia Viét Nam;

b) Gidy chimg nhin quyén sir dung d4t tam thoi duoc co quan nha nuée ¢6 tham quyén
cép hoiic ¢ tén trong SO dang ky rudng dat, S6 dia chinh trudc ngay 15 thang 10 nam 1993;
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¢) Giy to hop phdp vé thira ké. tang cho quyén st dung dét hoac tai san gan lién véi dat;
gidy t& giao nha tinh nghia. nha tinh thuong gén lién véi dét;

d) Giay t& chuyén nhuong quyén st dung dat. mua ban nha & gan lién v6i dit & trude ngay
15 thang 10 nam 1993 dugc UBND cip xa xdc nhan 1a da sur dung trude ngay 15 thang 10 nam
1993;

d) Gidy to thanh 1y, héa gia nha & gan lién voi dét &; gidy to mua nha & thude sé hitu nha
nudc theo quy dinh cua phép luéat;

e) Gidy to vé quyén si dung dét do co quan c6 tham quyén thude ché do cii cdp cho ngudi
sir dung dat;

g) Mot trong céc gidy to lap trude ngay 15 thang 10 ndm 1993 ¢6 tén ngudi sir dung dét,
bao gom:

- S& muc ké dat, so kién dién 1ap trude ngay 18 thang 12 nam 1980.

- Mot trong céc gidy to dugc 1ap trong qua trinh thuc hién dang ky rudng dat theo Chi thj
s6 299-TTg ngay 10 thang 11 nam 1980 cta Thi tuéng Chinh phu vé cong tic do dac. phan
hang va dang ky thdng ké rudng dat trong ca nude do co quan nha nudc dang quan 1y, c6 tén
ngudi st dung dét bao gdm:

+ Bién ban xét duyét cia Hoi dong dang ky rudng dét cdp xa xdc dinh nguoi dang str dung
dat 14 hop phap;

+ Ban tdng hop céc trudng hop sir dung dat hop phap do UBND cip x4 hodc Hoi dong dang ky
rudng dat cép x4 hodc co quan quan ly dat dai cap huyén, cap tinh 14ap;

+ Pon xin dang ky quyén sir dung rudng dat dbi véi truomg hop khong c6 bién ban xét duyét
va Ban tdng hop cac trudong hop st dung dat hop phép.

- Dy 4n hodc danh sach hodc van ban vé viée di dén di xdy dung khu kinh té méi, di dan t4i
dinh cu duoc UBND cép huyén, cép tinh hodc co quan nha nudc c6 thim quyén phé duyét.

- Gidy t& clia ndng truong, 1am trudng qubc doanh vé viée giao dét cho ngudi lao dong trong
ndng trudng, 1am trudng dé 1am nha & (néu co).

- Gidy to ¢6 ndi dung vé quyén so hiru nha &, cong trinh; vé viée xdy dung, sira chira nha o,
cong trinh duoc UBND cép huyén, ¢ip tinh hodc co quan quan 1y nha nudce vé nha &, xdy dung
ching nhan hodc cho phép.

- Gidy to tam giao dat cia UBND cép huyén, cdp tinh; Pon dé nghi duoc sit dung dét duoc
UBND cép x3, hop tac xd ndng nghiép phé duyét, chdp thuan truée ngay 01 thdng 7 nam 1980
hodc duge UBND cép huyén, cép tinh phé duyét, chap thuan.

- Gidy to ctia co quan nha nude ¢6 thdm quyén vé viée giao dét cho co quan, t6 chire dé bd
tri dat cho can bo, céng nhéan vién ty 1am nha & hodc xay dung nha & dé phén (cép) cho can bo,
cong nhan vién bang von khong thude ngan sach nha nude hodc do can bd, cong nhan vién tu
dong gop xay dung. Truomg hop xay dung nha & bang von ngan sach nha nudc thi phai ban giao
qu§ nha & do cho co quan quan 1y nha & cta dia phuong dé quan ly, kinh doanh theo quy dinh cua
phép luat.

h) Ban sao céc gidy to l4p trude ngay 15 thang 10 nam 1993 ¢6 tén ngudi sir dung d4t néu tai
diém g c6 xdc nhan cia UBND cip huyén, cdp tinh hodc co quan quan ly chuyén nganh cap
huyén, ¢ip tinh dbi véi truomg hop ban gce gidy 1o nay da bi that lac va co quan nha nudc khong
con luu gitt hd so quan ly viée cAp loai gidy to do.

i) Mot trong céc gidy to vé quyén st dung dit néu tai cac diém a, b, ¢, d, d, e, g va htrén
day ma trén gidy to do ghi tén nguoi khac, kém theo gidy 1o vé& viée chuyén quyén sir dung dat
cd chit ky ctia cac bén c6 lién quan.

k) H) gia dinh, cd nhan dugc sir dung d4t theo ban an hoac quyét dinh cua Toa 4n nhan
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dén, quyét dinh thi hanh an cua co quan thi hanh an, van ban cong nhan két qua hoa giai thanh,
quyét dinh giai quyét tranh chép, khiéu nai, td cdo vé dat dai cua co quan nha nuédc co tham
quyén da duoc thi hanh.

1) H) gia dinh, cd nhan dang sir dung dat c6 quyét dinh giao dat, cho thué dét cua co quan
nha nuéc ¢ thAm quyén tir ngay 15/10/1993 dén ngay 01/7/2014.

m) Gidy xac nhén 1a dat sir dung chung cho cdng ddng dbi véi truomg hop cong dong dan
cu dang sir dung dat.

(3) Bién ban x4c minh thue dia do co quan tai nguyén va moi truong lap (néu ¢6) (ban sao);

(4) Trich luc ban dd dia chinh thira dit hoac trich do dja chinh thira dét (ban sao);

(5) To trinh kém theo du thao quyét dinh thu hoi dat (ban chinh).

3.3.2.2. 86 luong hd so: 01 (bd).

3.3.3. Hd so trinh UBND c4p huyén ban hanh quyét dinh thu hdi dét do dat dwoc Nha
nude giao, cho thué ¢6 thoi han nhung khong duoc gia han:

3.3.3.1. Thanh phan hb so:

(1) Quyét dinh giao dat hodc quyét dinh cho thué dat, hop dong thué dat (ban sao);

(2) Van ban thong bao cho nguoi sir dung dét biét khong duoc gia han sir dung dét (ban
$a0);

(3) Gidy chimg nhan quyén sir dung dat hodc Gidy chimg nhén quyén sé hiru nha & va quyén
str dung dat & hodc Gidy chimg nhan quyén sir dung dét, quyén s hitu nha & va tai san khac gén lién
v6i dit hoiic gidy to vé quyén sir dung dét (néu c6) (ban chinh) gom:

a) Gidy to vé quyén duoc sir dung dat trude ngay 15 thang 10 nam 1993 do co quan ¢6
thdm quyén cép trong qua trinh thuc hién chinh sach dat dai ctia Nha nuéc Viét Nam déan chi
Cong hoa, Chinh phi Cach mang lam thoi Cong hoa mién Nam Viét Nam va Nha nuéc Cong
hoa xa hoi chu nghia Viét Nam;

b) Gidy ching nhén quyén sir dung dét tam thoi duge co quan nha mrdc c6 thdm quyén
cép hoac ¢6 tén trong Sb dang ky rudng dat, SH dia chinh truéc ngay 15 thang 10 nam 1993;

¢) Gidy to hop phap vé thira k&, tang cho quyén sir dung dét hodc tai san gin lién voi dat;
gidy o giao nha tinh nghia, nha tinh thuong gén lién véi dét;

d) Giy t& chuyén nhuong quyén sir dung dét, mua ban nha & gén lién véi dat & trude ngay 15
thang 10 nam 1993 duoc UBND cip x4 x4c nhan 1a da sir dung truée ngay 15 thang 10 nam 1993;

d) Gidy to thanh 1y, héa gia nha & gan lién voi dét o; gidy to mua nha & thudc so hiru nha
nudce theo quy dinh cua phap luat;

e) Gidy to vé quyén sir dung dit do co quan ¢4 thdm quyén thude ché do cii cap cho nguoi
sir dung dét;

g) Mot trong cac gidy to 1ap truée ngay 15 thang 10 nam 1993 ¢ tén nguoi sir dung dat,
bao gdm:

- S6 muc ké dat, s6 kién dién 1ap truéc ngay 18 thang 12 nam 1980.

- Mot trong cac gidy to duoc 1ap trong qué trinh thuc hién dang ky rudng dat theo Chi thi
s6 299-TTg ngay 10 thang 11 nam 1980 ciia Thu tuéng Chinh phu vé cong tac do dac, phan
hang va dang ky théng ké rudng dit trong ca nude do co quan nha nude dang quan 1y, ¢b tén
ngudi st dung dat bao gdom:

+ Bién ban xét duyét cia Hoi ddng dang ky rudng dat cdp xa xac dinh ngudi dang str dung
dat 1a hop phép;

+ Ban tong hop cac trudong hop sir dung dét hop phap do UBND cép xa hodc Hoi dong dang
ky rudng dét cip x4 hodc co quan quan 1y dét dai cip huyén, cdp tinh lap;

+ Don xin dang ky quyén st dung rudng dat dbi véi truomg hop khdng cé bién ban xét duyét
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va Ban tong hop céc trudng hop st dung dat hop phap.

- Du 4n hogc danh sich hodc van ban vé viée di dan di xay dung khu kinh té moi, di dan tai
dinh cu duge UBND cip huyén. cap tinh hogc co quan nha nude cé tham quyén phé duyét.

- Gidy 1o cia ndng trudng, 1am truong quéc doanh vé viéc giao dat cho nguoi lao dong trong
nong truomg. 1Am trudng dé lam nha & (néu co).

- Gidy 10 ¢6 ndi dung vé quyén s& hiru nha o. cong trinh; vé viée xay dung. sta chita nha &,
cong trinh duge UBND cép huyén, cp tinh hodc co quan quan 1y nha nudc vé nha &, xay dung
chiing nhéan hoéc cho phép.

- Gidy 1o tam giao dét cia UBND cép huyén, cép tinh; Pon dé nghi duge sir dung dat duge
UBND cép x4, hop tac xd nong nghiép phé duyét, chap thuin trudc ngay 01 thdng 7 nam 1980
hodc duge UBND cip huyén, cip tinh phé duyét, chap thuan.

- Gidy t& clia co quan nha nude c¢6 thim quyén vé viéc giao dét cho co quan, td chuc dé bd
tri dét cho can bd, cong nhan vién tw lam nha & hodic x4y dung nha & dé phan (cap) cho can bd,
cong nhan vién bang von khéng thude ngén sich nha nude hodc do can bo, cong nhéan vién tu
dong gép x4y dung. Truomg hop xay dung nha & bang vén ngén sach nha nudc thi phai ban giao
quy nha & d6 cho co quan quan 1y nha & ciia dia phuong dé quan ly, kinh doanh theo quy dinh cta
phép luat.

h) Ban sao céc gidy to 1ap trude ngay 15 thang 10 nam 1993 ¢6 tén ngudi s dung dét néu tai
diém g c6 xac nhin cia UBND cip huyén, cdp tinh hoic co quan quan 1y chuyén nganh cip
huyén, cép tinh déi véi truong hop ban gde gidy to nay da bi thit lac va co quan nha nude khong
con huu giit hd so quén Iy viéc cap loai gidy to do.

i) Mot trong cac gidy to vé quyén sir dung dat néu tai cac diéma, b, ¢, d, d, e, gva h trén
day ma trén gidy t& d6 ghi tén nguoi khac, kém theo gidy to vé viée chuyén quyén sir dung dét
cé chit ky ciia cac bén co lién quan.

k) Ho gia dinh, cd nhian duoc sir dung dét theo ban an hoac quyét dinh cua Toa an nhan
dan, quyét dinh thi hanh 4n ctia co quan thi hanh an, van ban céng nhén két qua hoa giai thanh,
quyét dinh giai quyét tranh chap, khiéu nai, td cao vé dét dai ctia co quan nha nudc cé thim
quyén da duge thi hanh.

1) Ho gia dinh, ca nhan dang str dung dét c6 quyét dinh giao dét, cho thué dit cta co quan
nha nude ¢6 thAm quyén tir ngay 15/10/1993 dén ngay 01/7/2014.

m) Gidy x4c nhan la dit s dung chung cho cong dong dbi voi truong hop cong ddng dan
cu dang st dung dit.

(4) Bién ban xac minh thuc dia do co quan tai nguyén va méi truong 14p (néu co) (ban sao);

(5) Trich luc ban dd dia chinh thira dit hodc trich do dia chinh thua dét (ban sao):

(6) T trinh kém theo du thao quyét dinh thu hdi dét (ban chinh).

3.3.3.2. S6 luong ho so: 01 (bd)

3.3.4. H0 so trinh UBND cdp huyén ban hanh quyét dinh cudng ché thu hdi dit:

3.3.4.1. Thanh phan hd so:

(1) Quyét dinh thu hdi dét (ban sao);

(2) Bao céo cia Phong Tai nguyén va Mbi trudng vé& qua trinh van dong, thuyét phuc
ngudi ¢ dat thu hoi nhung khong chp hanh quyét dinh thu hdi dat (ban sao);

(3) To trinh kém theo du thao quyét dinh cudng ché thu hoi dat (ban chinh) .

3.3.4.2. S6 lwong hd so: 01 (bd)

3.4. Thoi han giai quyét:

- Thoi han gidi quyét: 20 ngay lam viéc;
- Khéng quad 30 ngay lam viéc d6i véi cde xd mién nii, hai dao, vimg sdu, vimg xa, vimg
c6 diéu kién kinh té - xd héi khé khan, vimg c6 diéu kién kinh té - xd héi ddc biét kho khan.
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3.5. Déi twong thwe hién TTHC:

- Truomg hop thu hdi dét clia cé nhan sir dung dét chét ma khong c6 ngudi thira ké: Doi
tuong thyc hién TTHC 1a UBND chp x4, Phong Tai nguyén va moi truomg.

- Trudmg hop thu hdi dat do nguoi sir dung dAt tu nguyén tra lai dat: Déi tuong thuc hién
TTHC 1a ho gia dinh, ca nhan, cong ddng dan cu, nguoi Viét Nam dinh cu & nudce ngoai duge
s& hitu nha & tai Viét Nam, UBND cap x4, Phong Tai nguyén va Moi truong.

- Trudong hop thu hdi dat duge Nha nudce giao, cho thué ¢ thoi han nhung khong duoc gia
han: Déi tugng thuc hién TTHC 1a Phong Tai nguyén va Moi trudng.

- Té chtre phat trién qu§ dat hoac Uy ban nhan dan cép xa quan Iy dét da duoc thu hoi.

3.6. Co quan thuc hién TTHC:

- Co quan thuc hién thu tuc: Phong Tai nguyén va Méi truong.

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND cap huyén,

- Co quan phéi hop: Té chirc phat trién quy dét, UBND cép xa, Uy ban Mat tran Td quoc
Viét Nam cdp x4, luc luong thuc hién cudng ché thi hanh quyét dinh cudng ché.

3.7. Két qua thwce hién TTHC:

- Quyét dinh thu hoi dat;

- Quyét dinh cudng ché thuc hién quyét dinh thu héi dat (@oi véi trucng hop phdi thuc
hién cuéng ché thu hoi da).

3.8. Lé phi (néu c6): Khong

3.9. Tén miu don, mau to khai:

- Quyét dinh thu hdi dit theo miu sé 10 ban hanh kém theo Théng tu sé 30/2014/TT-
BTNMT ngay 02/6/2014 cia Bo Tai nguyén va Mai trudng;

- Quyét dinh cudng ché thuc hién quyét dinh thu hdi dit theo mau sd 11 ban hanh kém
theo Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo Tai nguyén va Mai trudng.

3.10. Yéu ciu, diéu kién thwe hién TTHC (néu c6): Khong

3.11. Can cw phap ly caa TTHC:

- Luat dit dai nam 2013;

- Nghi dinh s 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh
mot sb diéu cua Luat dat dai;

- Nghi dinh s6 01/2017/NP-CP ngday 06/01/2017 cia Chinh phi sira déi, bo sung mot s6
Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt dat dai;

- Théng tur s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cta B Tai nguyén va Moi trudong quy
dinh vé hd so giao dét, cho thué dit, chuyén muc dich str dung dét, thu hdi dét;

- Thong tu s6 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 cia Bo Tai nguyén va Mbi trudong quy
dinh vé hd so dia chinh;

- Quyét dinh sb 64/2014/QD-UBND ngay 25/9/2014 cua UBND tinh quy dinh vé trinh tu,
thi thu hdi dét dé sir dung vao muc dich qudc phong, an ninh; phat trién kinh té - xa hoi vi loi
ich qudc gia, cong cong;

- Quyét dinh sb 46/2014/QD-UBND ngay 05/8/2014 cia UBND tinh ban hanh quy dinh
vé€ boi thudng, ho trg, tai dinh cu khi Nha nude thu hoi dat.

Ghi chii: “Phan chir in nghiéng la noi dung siea doi, bo sung”
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Miu s6 10. Quyét dinh thu hbi dat
(Ban hanh kem theo Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cta Bé truong B Tai
nguyén va Moi truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
——————— Poc lap - Tu do - Hanh phuc

So: ... .... Ngay..... thang .....nam ....

QUYET PINH
Véviécthu héidat’......................
UY BAN NHAN DAN ...

Can ctr Luat T6 chire Hoi ddng nhén déan va Uy ban nhéan dan ngay...thang ...nam ....;

Can ctr Luat Dat dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can ctr Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua Chinh pht quy dinh
chi tiét thi hanh mét s diéu cua Luat dét dai;

Can ctr Thong tu sb 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua B trudng Bo Tai nguyén
va Mai truomg quy dinh vé hd so giao dat, cho thué dit, chuyén muc dich sir dung dat, thu hoi
dat;

Xét dé nghi cua So (Phong) Tai nguyén va Méi trudong tai To trinh sb... .......ngay ...
thdng ... nam ...,
QUYET PINH:
Piéu 1. Thu hdi ... m? dét cua ... (ghi tén ngudi c6 déat bi thu hdi), thude thira dét sé ...
(mét phin hoic toan bd thira dat), thudc to ban dd $8 ... 16 woveeveeeeeeeeeeee e

Diéu 2. Giao nhiém vu cho cic co quan, td chire thuc hién viéc thu hdi dét, cu thé nhu
sau:

1. Chu tich Uy ban nhan dan xa/phudng/thi trdn .... c¢6 trach nhiém giao quyét dinh nay
cho Ong (ba) ...; truomg hop Ong (ba) ... khéng nhén quyét dinh nay hoac ving mat thi phai
lap bién ban; niém yét quyét dinh nay tai tru s Uy ban nhan dan xa/phudng/thi trdn ... tai noi
sinh hoat chung ctia cong ddng dan cu....

2. S¢ (Phong) Tai nguyén va Mbi truong cb trach nhiém trinh Uy ban nhén dan ...
thanh 1ap hoi ddng dinh gia hoac t6 chic du gia dé xac dinh phn gia trj con lai trén dét thu
hodi (dbi voi trudong hop thu hdi dat quy dinh tai Diém ¢, g, h Khoan 1 Diéu 64 Luat Dat dai);
trinh Uy ban nhéan dan phé duyét két qua xac dinh phan gia tri con lai trén dat thu hdi.

3. Van phong Uy ban nhan dan .... ¢6 trach nhiém dang Quyét dinh nay trén trang
thong tindiéntreta ..oooovviiinnnnennen,

Diéu 3.
1. Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngay..... thang..... nam......
2. Co quan, ca nhan c6 tén tai Diéu 2 néu trén chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Diéu 3; CHU TICH
- Co quan thanh tra; (K, ghi rd ho tén va déng déu)
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' Ghi rd muc dich thu hdi dét ....(theo Diéu 61/62/64/65 cua Luit Dét dai)

2 Ghi 16 cin cir thu hdi dat: K& hoach sir dung dit hang nam cta

3 Ghi rd muc dich thu hdi dat nhu (1)

dugc phé duyét tai Quyél
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Mau 56 11. Quyét dinh cudng ché thu hdi dit
(Ban hanh kém theo Théng tu s 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua B truong Bo Tai
nguyén va Méi truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc 1dp - Tu do - Hanh phuc

So: ... .... ngay..... thang ....nam ....

QUYLET PINH
V2 viée cudong ché thu hoi dat
CHU TICH UY BAN NHAN DAN ...,

Can cu Luat T6 chue Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan ngay...thang ...nam ....;

Cian ci Luat DAt dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghi dinh s 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh mot sb diéu cua Luat Dét dai;

Can ctr Thong tur s& 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo trudng Bo Tai nguyén
va Méi truong quy dinh vé hd so giao dt, cho thué dit, chuyén muc dich sir dung dat, thu hdi
dat;

Can ctr Quyét dinh 6 ........... ngdy ... thang ... ndm cia UBND ......... vé viéc thu héi
dat........... :

Xét dé nghi ciia So (Phong) Tai nguyén va Mbi trudong tai T trinh S . ngay
thang ... ndm ...

QUYET DINH:

Piéu 1. Ap dung bién phap cudng ché thu hoi dat doi vOi e dang str dung
thoa d&t s .., thuoc to ban dd s . Al XA, do

dia chi

Thoi gian thuc hién cudng ché thu hdi dit tir ngay .....théang ...... nam....dén ngay

thang....... 137111 PR

Diéu 2

1. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay .... thang..... nam. ..

2. Uy ban nhan dan xd/phuong/thi trdn ........... c¢6 trach nhiém giao quyét dinh nay
cho........ va niém yét cong khai quyét dinh nay tai tru s& Uy ban nhan dan x@phudng/thi
trin...., dia diém sinh hoat chung ctia khu dancu ...........

3.Giao ' ... trién khai thwe hién cudng ché thu hdi dét theo quy dinh ctia phéap

luat.

5. S&/Phong Tai nguyén va Méi truomg, Chi tich Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran ....;
T chuc 1am nhiém vu bdi thudng, giai phéng mit bang; cac don vi c6 lién quan; 2 chiu
trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhan CHU TICH
- Nhu Khoan 5 Diéu 2; (Ky, ghi r6 ho tén va dong déu)
- Thanh tra huyén, VKSND, CA
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huyén...
-S& TN&MT ...... (dé ble);

' Ghi 15 tén co quan, t6 chire durge giao nhiém vu
2 A e A
Ghi 6 tén ngudi sir dung dat







4. Thu tuc chuyén muc dich si dung dat phai dugc phép ciia co quan nha nuée ¢6
tham quyén déi véi h¢ gia dinh, ¢4 nhin

4.1. Trinh tw thyc hién:

(1) Ngudi str dung dat ndp hd so xin phép chuyen muc dich str dung dét tai Bg phdn tiép
nhdn va tra két qua cua Tr ung tam hanh chinh céng cap huyén.

Truong hop nhan hd so chua day du, chua hop 18 thi trong thoi gian t6i da 03 ngay. co
quan tiép nhan, xir Iy hd so phai thong bao va hudéng dan ngusi ndp ho so bd sung, hoan chinh
hé so theo quy dinh.

Co quan tiép nhan ho so ghi day du thong tin vao S tiép nhan hd so va tra két qua, trao
Phiéu tiép nhan hd so va tra két qua cho ngudi ndp hd so; chuyén hd so dén Phong Phong Tai
nguyén va Méi truong cap huyén.

(2) Phong Tai nguyén va Moi truong ¢6 trach nhiém thdm tra hd so; x4c minh thue dia,
thdm dinh nhu céu chuyén muc dich st dung dat.

(3) Phong Tai nguyén va Mai trudng huéng dan ngudi sir dung dat thuc hién nghia vu tai
chinh theo quy dinh cua phap luéat.

(4) Phong Tai nguyén va Moi trudng trinh UBND cép huyén quyét dinh cho phép chuyén
muc dich sir dung dat.

Trudng hop ho gia dinh, ¢4 nhan xin chuyén muc dich sir dung dit ndng nghiép dé sur dung
vao muc dich thuong mai. dich vu véi dién tich tir 0,5 héc ta trd 1én thi UBND cép huyén trinh
UBND cép tinh chép thuan trudc khi UBND cép huyén quyét dinh cho phép chuyén muc dich
sir dung dat.

(5) Chi nhdnh Vin phong dang ky ddt dai cap nhat, chinh ly co s& dir liéu dat dai, hd so
dia chinh.

(6) Nguoi sir dung dat thuc hién nghia vu tai chinh theo quy dinh.

4.2. Cach thuc thuce hién:

Nguoi sir dung ddt ndp ho so va nhdn két qua truc tiép tai Trung tam hanh chinh cong
cap huyén.

4.3. Thanh phin, sé hrong hé so:

a) Thanh phén, ) luong hd so:

- Pon xin chuyén muc dich sir dung dét (ban chinh);

- Gidy chimg nhan quyén su dung dét hoac Gidy chung nhan quyén s& hiru nha & va quyén
str dung dét & hoac Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén so hitu nha & va tai san khac gén
lién véi dat (ban chinh).

b) Sé luong hd so: 01 (bd).

4.4. Thoi han giai quyét:

+ Khong qud 15 ngay (khong ké thoi gian thue hién nghia vu tai chinh cia nguoi sir
dung dat);

+ Khéng qud 25 ngay déi véi cde xd mién nui, hdi dao, viing sdu, ving xa, vung co diéu
kién kinh té - xa héi khé khan, ving co diéu kién kinh 16 - xa hoi diic biét khé khan.

4.5. Doi twong thye hién TTHC: Ho gia dinh, c4 nhan.

4.6. Co quan thuc hien TTHC:

- Co quan thuc hi¢n thu tuc: Phong Tai nguyén va Moi truong, Chi nhdnh Vin phong
dang ky dat dai.

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND cap huyén.

4.7. Két qua thyc hién TTHC:

Quyét dinh cho phép chuyén muc dich sir dung dt.
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4.8. Lé phi (néu c6): Khong.

4.9. Tén miu don, miu to khai:

- Don xin phép chuyén muc dich sir dung dat theo Mau s6 01 ban hanh kém theo Thong tu
s0 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia Bo Tai nguyén va Méi truong;

- Quyét dinh cho phép chuyén muc dich sir dung dét theo Mau s6 05 ban hanh kém theo
Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ciia Bé Tai nguyén va Mbi trudng.

4.10. Yéu céu, diéu kién thue hién TTHC (néu ¢6): Khong

4.11.Cin ctr phép ly cia TTHC:

- Luat dét dai nam 2013;

- Nghi dinh sb 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cia Chinh phtt quy dinh chi tiét thi hanh
mot s6 diéu cia Luat dat dai;

- Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ciia Chinh phii sita d6i, b6 sung mét sé
Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt ddt dai;

- Thong tur s6 33/2017/TT-BTNMT ngay 26/9/2017 cia B6 Tai nguyén va Méi truong quy
dinh chi tiét Nghi dinh sé 01/2017/NP-CP ngay 06/01/2017 ciia Chinh phii sira déi, b6 sung mot
s6 Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt dét dai va sira déi, bé sung mét sé diéu ciia cdc
Thong tu hudng dan thi hanh ludt dat dai;

- Thong tu s 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia B Tai nguyén va Mét trudng quy
dinh vé hé so giao dét, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dét, thu hdi dit;

- Thong tu s6 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 cita Bo Tai nguyén va Méi truong quy
dinh vé hé so dia chinh;

- Quyét dinh s 64/2014/QD-UBND ngay 25/9/2014 ctia UBND tinh quy dinh vé trinh tu,
thit thu hdi dét dé sir dung vao muc dich qudc phong, an ninh; phét trién kinh t& - xa hoi vi loi
ich qudc gia, cong cong;

- Quyét dinh sb 46/2014/QD-UBND ngay 05/8/2014 cia UBND tinh ban hanh quy dinh
vé bdi thuong, hd tro, tai dinh cu khi Nha nude thu hdi dat;

- Quyét dinh sé 40/2017/QD-UBND ngay 25/5/2017 ciia UBND tinh vé viéc quy dinh mirc
thu, ché dp thu, nép, quan 1y va sir dung phi tham dinh ho so cdp gidy chimg nhdn quyén sir
dung dat, quyén sé hitu nha & va tai san gan lién véi dat trén dia ban tinh Thita Thién Hué.

Ghi chu: “Phan chit in nghiéng 1a ngi dung sira doi, bo sung”
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Mau 56 01. Pon xin giao dit/cho thué dit/cho phép chuyén muc dich si dung dat
(Ban hanh kém theo Thong tu so 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo truéng Bo Tai nguyén
va Mbi truong)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap — Tu do — Hanh phuc

..., ngay..... thang ....nam ....

Kinh giri: Uy bannhandan? ................
1. Ngudi xin giao déit/cho thué dat/cho phép chuyén muc dich sr dung dat °

. Cam két sir dung dat diing muc dich, chép hanh dimg cac quy dinh clia phap luat dat dai, nop
tién str dung dat/tién thué dat (néu c6) day du, dung han;
Céc cam két khac (néu co)

Ngudi lam don
(ky va ghi r6 ho tén)

" Ghi 15 don xin giao dat hoac xin thué dat hoic xin chuyén muc dich str dung dat

2 Ghi r5 tén UBND cAp c6 thim quyén giao dét, cho thué dat, cho phép chuyén muc dich sir
dung dat

3 Ghi 15 ho, tén c4 nhan xin sir dung dAt/c4 nhan dai dién cho hé gia dinh/ca nhan dai dién cho td
chire; ghi thong tin vé ca nhan (s, ngay/thang/nam, co quan cap Chung minh nhan dan hoac Ho
chiéu...); ghi théng tin vé t§ chic (Quyét dinh thanh lap co quan, td chirc su nghiép/van ban
cong nhan t6 chirc ton gido/dang ky kinh doanh/Gidy chimg nhan dau tu dbi v6i doanh
nghiép/td chirc kinh té...)

 Truong hop da duoc cAp gidy chimg nhan dau tr hodc van ban chép thuén dau tu thi ghi &
muc dich str dung d4t dé thyuc hién dy 4n ddu tu theo gidy chimg nhéan dau tu hoac cip van ban
chép thuan dau tu
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M4u s6 05. Quyét dinh cho phép chuyén muc dich sir dung dit
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia Bo trudng Bo Tai nguyén
va Moéi truomg)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc 1ap - Tu do - Hanh phic
Sh: ... .... ngay..... thang ....nam ....
QUYET PINH

Vé viée cho phép chuyén muc dich sir dung dat

UY BAN NHAN DAN ......c...uee.

Cin ot Ludt T6 chire Héi dong nhén dan va Uy ban nhan dén ngay... thing ...nim ...;

Can ctr Luat DAt dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghj dinh s 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nim 2014 ctia Chinh pha quy
dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu ctia Luat Dat dai;

Can ctr Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia Bo truéng Bo Tai nguyén
va Mbi truong quy dinh vé& hd so giao dét, cho thué dét, chuyén muc dich sir dung dét, thu hdi
dat;

Can cir Ké hoach sur dung dét hang nam cua ...... dugc phé duyét tai Quyé't dinh sb
........... ctaUBND .........;

Xét dé nghi cta S& (Phong) Tai nguyén va Méi truong tai T trinh sé ...
ngay...thang...nam.....,

QUYET PINH:
Piéu 1. Cho phép ... (ghi tén va dia chi cta ngudi duoc giao dat) ...duoc chuyén muc
dich st dung dat tai xa/phuong/thi trdn ..., huyén/quan/thi x&thanh phd thudc tinh....... ,

tinh/thanh phé truc thube Trung uong ...... dé sir dung vao muc dich ...
Vi tri, ranh giéi khu dat duoc xac dinh theo to trich luc ban db dia chinh (hoic to trich do
dia chinh) s6 ..., ty 16 ...do ... ............ lap ngay ... thang ... nam ...va da duoc ... tham dinh.

Gid dét tinh tién str dung dAt/tién thué dat phai nop:'..................

Han ché trong viéc sir dung dit sau khi chuyén muc dich strdung dt..........................

Pitu 2: Giao........ooiiiiiii e ¢6 trach nhiém td chic thuc
hién cac céng viéc sau day:

1. Huéng dan........ nguoi str dung dét thue hién nghia vu tai chinh theo quy dinh;

2. Xéc dinh cu thé mdc gidi va giao dat trén thuc dia;

3. Trao Gidy ching nhén quyén su dung dét cho nguoi str dung dit di hoan thanh nghia vu
tai chinh theo quy dinh;

4. Chinh ly hd so dia chinh.

Diéu 3: Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngay...thang... nam...

Chénh Vin phong Uy ban nhandén ....... , ... vanguoi duoc sir dung dét c6 tén tai Diéu 1
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.
Noi nhén TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

(Ky, ghi 18 ho tén va dong déu)

' Ghi: Béi véi truong hop khong ban hanh riéng quyét dinh phé duyét gia dit cu thé
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5. Thi tyc thim dinh nhu clu si dung dit dé xem xét giao dat, cho thué dit khong thong
qua hinh thic ddu gia quyén siv dung dat dbi véi ho gia dinh, ¢4 nhén, cong dong dan cu

Trudng hop chuyén muc dich sir dung dat tréng ua. dét rimg phong ho. dat rimg dic dung
dé thuc hién du 4n dau tu ma phéi xin phép co quan nha nude c¢6 thim quyén thi tha tuc nay chi
thyc hién sau khi Tha twéng Chinh pha ¢é vin ban chéap thuan chuyén muc dich st dung dat hoac
Hoi dong nhén dan cép tinh c6 Nghi quyét vé viéc chuyén muc dich st dung dét.

5.1. Trinh ty thyuc hién:

(1) Ngudi xin giao dét, thué dat nop hé so tai Bo phdn Iié'p 1nhdn va ird kér qua cua Trung tam
hanh chinh céng cc?'p huyén.

Trudong hop nhén hd so chwa day du, chua hop 1é thi trong thoi gian tdi da 03 ngay, co
quan tiép nhan, xir 1y hd so phai thong bao va huéng dan ngudi ndp hd so bd sung, hoan chinh
hé so theo quy dinh.

Co quan tiép nhan hd so ghi day du théng tin vao Sé tiép nhan hd so va tra két qua, trao
Phiéu tiép nhan hd so va tra két qua cho ngudi ndp hd so; chuyén hd so dén Phong Tai nguyén
va Moi trudng cip huyén.

(2) Phong Tai nguyén va Moi truomg té chirc cudce hop thdm dinh hodc giri xin ¥ kién bang
vin ban cia cac co quan, 16 chire, ca nhan 6 lién quan hodc t chirc kiém tra thuc dia.

(3) Phong Tai nguyén va Moi truomg giti van ban tham dinh dén Bé phan tiép nhan va tra
két qua ctia Trung tdm hanh chinh cong cap huyén trao cho ngudi xin giao da, thué da.

5.2. Cach thac thyce hién:

Nguoi si dung dat nop hé so va nhdn két qua truc tiép tai Trung tam hanh chinh cong
cap huyén.

5.3. Thanh phin, s6 lugng hé so:

a) Thanh phan hd so bao gbm:

- Pon xin giao dét, cho thué dat (ban chinh);

- Trich luc ban d dia chinh thira dit hoic trich do dia chinh thira d4t (ban chinh) (Phong
Tai nguyén va Mbi trudng co trach nhiém cung cap trich luc ban db dia chinh thira dat déi véi
nhimg noi da c6 ban db dia chinh hodc thuc hién trich do dia chinh thira dit theo yéu ciu cua
ngudi xin giao dat, thué dat).

b) Sé luong hd so: 01 (bo).

5.4. Thoi han giai quyét:

Khong qua 30 ngay 1am viée ké tir ngay nhan da hd so hop 1é.

5.5. Pbi twong thyce hién TTHC:

Hb gia dinh, c4 nhan, cong ddng dan cu

5.6. Co quan thuc hién TTHC:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Phong Tai nguyén va Mbi truomg.

- Co quan phdi hop: Co quan, t6 chire, ca nhan c6 lién quan.

5.7. Két qua thuc hién:

Vin ban thdm dinh nhu clu sir dung dat.

5.8. Lé phi (néu c6): Khong

5.9. Tén méiu don, miu to khai:

Méu sé 03b. Pon dé nghi tham dinh nhu cau sir dung dat/tham dinh diéu kién giao dar,
cho thué dat, cho phép chuyén muc dich sit dung ddt ban hanh kém theo Théng tw sé
33/2017/TT-BTNMT ngay 29 thang 9 nam 2017 cua Bé truéng Bo Tai nguyén va Moi truong.

5.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién TTHC (néu ¢6): Khong

5.11. Cin c& phap ly caa TTHC:
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- Luat dat dai nam 2013;

- Nghi dinh s 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh
mot sb diéu cua Luat dét dai;

- Nghi dinh sé 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cua Chinh phii sita déi, b6 sung mét s6
Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt dat dai;

- Théng tur s6 33/2017/TT-BTNMT ngay 26/9/2017 ciia B¢ Tai nguyén va Méi truong quy
dinh chi tiét Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ciia Chinh phii sita d6i, bé sung mét
] Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludr dat dai va sira doi, bo sung mot sO diéu ctia cdc
théng tw huéng ddn thi hanh ludt dat dai;

- Théng tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bé Tai nguyén va Méi truomg quy
dinh vé hd so giao dét, cho thué dét, chuyén muc dich sur dung dét, thu hoi dat.

Ghi chii: ““Phan chix in nghiéng 1a néi dung sira d6i, b6 sung”
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Mau s6 03b. Pon dé nghi thim dinh nhu céu sir dung dattham dinh diéu kién giao dit,
cho thué dit, cho phép chuyén muc dich si dung dit
(Ban hanh kém theo Thong nr s6 33/2017/TT-BINMT ngay 29 thang 9 nam 2017 cua Bé triecong B
Tai nguyén va Méi trirong)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lip — Tw do — Hanh phiic

... ngay..... thang ....nam ...
DON”’....

Kinh giri: So/ Phong Tai nguyén va Méi truong® ...
1. Nguoi xin giao dat/cho thué dat/cho phép chuyén muc dich sir dung  dit 10

7. Thot han St dung: ... ... ..o et e e e e e e,

8. Hinh thuc str dung dar’?

8. Cam két sir dung dat ding muc dich, chdp hanh din g cdc quy dinh cia phdp ludt dit dai, nép
tién sir dung dat/tién thué dat (néu c6) day du, ding han;

Cdc cam két khac (néu c6)

Ngueoi lam don
(ky va ghi ré ho tén)

" B6 sung mau 3b vao Théng tur s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 quy dinh vé hé so giao dat. cho thué dat,
chuyén muc dich sir dung dat, thu héi dat

¥ Ghi ré: Pon dé nghi tham dinh nhu cdu sir dung dat hdc Pon dé nghi tham dinh nhu cau sir dung dat d511g thoi tham dinh
diéu kién giao dat, cho thué ddt, cho phép chuyén muc dich sir dung dat

* Ghi ro S¢ Tai nguyén va Moi truong néu ngudi dé nghi la 16 chike, nguedi Viét Nam dinh cie mieée ngoadi, co sé ton
gido hodc Phong Tai nguyén va Moi truong néu nguoi dé nghi 1a hé gia dinh, cd nhan, cong dong dan cue

""Ghi ré ho, tén ca nhan xin sir dung dat/ca nhan dai dién cho hé gia dinh/cd nhan dai dién cho 16 chirc; ghi théng
tin vé cd nhan (s, ngay/thang/nam, co quan cap Chirng minh nhan dan hoge Ho chiéu...); ghi théng tin vé 16 chike
(Quyét dinh thanh ldp co quan, 16 chirc sy nghiép/van ban cong nhan t6 chire t6n gido/dang ky kinh doanh/Gidy
chitng nhan dau te doi voi doanh nghiép/to chire kinh té....)

" Truong hop da duwoc cdp giay chimg nhdn dau t hogc van ban chap thugn dau e thi ghi ré muc dich sir dung
dat dé thue hién du dn dau e theo gidy chirng nhan dau e hoge cdp van ban Chd:D thudn dau tu

"2 Ghi r&: Pé nghi dwoc giao dat ¢é thu tién sir dung ddt'giao dét khong thu tién sir dung ddt/thué dat tra rién hang
nam/thué dat tra tién mét lan cho ca théi gian thué
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6. Thii tuc giao dit, cho thué dat cho h{ gia dinh, c4 nhin; giao dat cho cong dong
dan cw d6i véi truong hop giao dit, cho thué dat khong théng qua hinh thic diu gia
quyén sir dung dat

6.1. Trinh ty thuc hién:

(1) Nguoi stir dung dat nop hd so tai Bé phan rié'p nhdn va tra két qua cua Trung tdm hanh
chinh cong cap huyén.

Trudng hop nhan hé so chua ddy di. chua hop 1¢ thi trong thoi gian ti da 03 ngay, co
quan tiép nhan, xr Iy hd so phai thong bdo va huéng dan ngudi ndp hd so bd sung, hoan chinh
hé so theo quy dinh.

Co quan tiép nhan hé so ghi day du thong tin vao S6 tiép nhan hd so va tra két qua, trao
Phiéu tiép nhan hd so va tra két qua cho ngudi ndp hd so; chuyén hd so dén Phong Tai nguyén
va Mai trudng cép huyén.

(2) Phong Tai nguyén va Mbi truong trinh UBND cip huyén quyét dinh giao dat, cho thué
dat; ky hop dong thué dit déi voi truomg hop thué dét.

(3) Nguoi duoc giao dét theo hinh thirc giao dit c6 thu tién st dung dét nop tién sir dung
dat, nguoi duoc thué dit nop tién thué dat.

(4) Phong Tai nguyén va Mai trudng trinh UBND cdp huyén cdp Gidy chung nhin quyén
str dung dat, quyén s& hiru nha & va tai san khac gin lién voi dét.

(5) Phong Tai nguyén va Mai trudng to chire giao dat trén thuc dia; Bg phdn tiép nhdn va
tra két qua thujce T rung tam hanh chinh céng cap huyén trao Gidy chimg nhdn quyén sir dung
dat, quyén s hitu nha 6 va tai san khde gén lién véi d@at cho nguoi dugc giao ddt, cho thué ddt,

(6) Chi nhdanh Vin phong Bdng ky ddt dai cdp nhdt, chinh Iy co sé dit liéu dat dai, ho so
dia chinh.

6.2. Cach thirc thuce hién:

Nguoi sit dung dat nép hé so va nhdn két qua truc tiép T rung tdm hanh chinh céng cdp
huyén.

6.3. Thanh phan, s6 lugng hé so:

a) Thanh phin hd so bao gdm:

- Don xin giao dat, cho thué dat (ban chinh);

- Trich luc ban do dia chinh thira d4t hogc trich do dia chinh thira dét (ban chinh) (Phong
Tai nguyén va Méi truong c6 trach nhiém cung cip trich luc ban dd dia chinh thira dit déi véi
nhing noi da c6 ban do dia chinh hodc thuc hién trich do dia chinh thira dit theo yéu cau ca
ngudi xin giao dét, thué dat).

- Vin ban thim dinh nhu ciu su dung dét (ban sao).

b) S6 luong hd so: 01 (bd).

6.4. Thoi han gidi quyét:

+ Khéng qud 20 ngay (khéng ké thoi gian gidi phong mat bang; khong ké thoi gian thiec
hién nghia vu tai chinh ciia ngudi sir dung dat).

+ Khong quad 30 ngay déi vdi cdc xd mién niii, hdi ddo, ving séu, vimg xa, vimg cé diéu
kién kinh té - xa hoi khé khan, viing co diéu kien kinh 16 - xa hoi ddc biét khé khan.

6.5. P6i twgng thye hién TTHC:

Ho gia dinh, c4 nhan, cong dong dan cu

6.6. Co quan thwc hién TTHC:

- Co quan thyc hién thi tuc: Phong Tai nguyén va Moéi trudong, Chi nhdnh Vin phong
Dang ky ddt dai.

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
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6.7. Két qua thwe hién TTHC:

- Quyét dinh giao dét (dbi véi truong hop giao dat).

- Quyét dinh cho thué dat, hop déng thué dat (ddi véi truomg hop cho thué dat).

- Gidy chitng nhdn quyén sir dung dat, quyén so hitu nha 6 va 1ai san khdc gan lién voi dat,

6.8. Lé phi (néu cd): Khong.

6.9. Tén miu don, méu to khai:

- Pon xin giao dat, cho thué dit theo MAu s6 01 ban hanh kém theo Thong tu sb
30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia Bo Tai nguyén va Mai truong.

- Quyét dinh giao dat theo MAu s6 02 ban hanh kem theo Théng tu sb 30/2014/TT-
BTNMT ngay 02/6/2014 cia Bo Tai nguyén va Mdi trudong.

- Quyét dinh cho thué dit theo MAu s 03 ban hanh kém theo Thong tu sé 30/2014/TT-
BTNMT ngay 02/6/2014 ctia B§ Tai nguyén va Mai truong.

- Hop dong cho thué dét theo MAu s6 04 ban hanh kéem theo Thong tu sb 30/2014/TT-
BTNMT ngay 02/6/2014 ctia BO Tai nguyén va Moi trudng.

6.10. Yéu cau, diéu kién thye hién TTHC (néu c6): Khong

6.11. Can c& phép ly cia TTHC:

- Luat dat dai nam 2013;

- Nghi dinh sb 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh
mot sb diéu cta Luat dit dai;

- Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ciia Chinh phi sita déi, b6 sung mét sé
Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Lugt ddt dai;

- Théng twr s6 33/2017/TT-BTNMT ngay 26/9/2017 cua Bo Tai nguyén va Méi truong quy
dinh chi tiét Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cia Chinh phii sira ddi, b6 sung mot
56 Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt ddt dai va sia déi, bé sung mot sé diéu cua cdc
thong tu hiedmg dan thi hanh ludt dat dai;

- Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia Bd Tai nguyén va Méi truomg quy
dinh v& hd so giao dét, cho thué dét, chuyén muc dich sir dung dét, thu hdi dat;

- Quyét dinh s6 40/2017/QD-UBND ngay 25/5/2017 ciia UBND tinh vé viéc quy dinh mirc
thu, ché dp thu, ndp, qudn Iy va sir dung phi tham dinh ho so cdp gidy chimg nhdn quyén si
dung ddt, quyén sé hiru nha & va tdi san gdn lién véi ddt trén dia ban tinh Thira Thién Hué.

Ghi chii: “Phan chit in nghiéng ld noi dung siea doi, b6 sung”

48







Mau sb 01. Pon xin giao dat/cho thué dat/cho phép chuyén muc dich sir dung dat

(Ban hanh kém theo Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo truéng Bo Tai

nguyén va Moi trudng)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap — Tw do — Hanh phiuc

..., ngay..... thang ....ndm ....

Kinh giri: Uy bannhandan? .................

1. Ngudi xin giao dit/cho thué dét/cho phép chuyén muc dich st dung dht
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8. Cam két sir dung dat dung muc dich, chap hanh ding cac quy dinh cua phép luat dat dai, nop

tién sir dung dat/tién thué dét (néu c6) diy du, dung han;
CAc cam Két KNAC (U COYuvuvrviieeeceeeeeeeee e

Nguoi lam don
(ky va ghiro ho tén)

! Ghi r5 don xin giao dat hodc xin thué dét hodc xin chuyén muc dich sur dung dat

2 Ghi 15 tén UBND cép c6 thim quyén giao dét, cho thué dit, cho phép chuyén muc dich sir

dung dét

3 Ghi 16 ho, tén ca nhan xin st dung dat/ca nhan dai dién cho h gia dinh/ca nhéan dai dién cho 16
chirc; ghi thong tin vé c4 nhén (sb, ngay/thang/nam, co quan cip Chimg minh nhan dan hoac Ho
chiéu...); ghi thong tin vé 16 chirc (Quyét dinh thanh 13p co quan, t6 chuc su nghiép/van ban

cong nhan t§ chirc t6n gido/dang ky kinh doanh/Gidy chung nhan dau tw dbi voi doanh

nghiép/td chuc kinh té...)

4 Truomg hop da dugc cap gidy chimg nhan diu tw hodc van ban chép thuan dau tu thi ghi &

muc dich sir dung d4t dé thuc hién du an dau tu theo gidy chimg nhan dau tu hoac cap van ban

chép thuan dau tu
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Mau 56 02. Quyét dinh giao dit
(Ban hanh kem theo Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia B truéng Bo Tai
nguyén va Moi truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic
Sb: ... ..., Ngay..... thdng ....nam ....
QUYET PINH

Vé viéc giao dit ...
UY BAN NHAN DAN ...

Can ctr Luat T chirc Hoi dng nhan dén va Uy ban nhan dén ngdy. .. thang ... .nam ....;
Can cir Luat D4t dai ngay 29 thang 11 nim 2013;
Can cir Nghi dinh sé 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cta Chinh pha quy dinh
chi tiét thi hanh mot sb diéu ctia Luat DAt dai;
Can cir Thong tu sb 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua B9 trudng B Tai nguyén va
Maoi truong quy dinh vé hd so giao dat, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dat, thu hdi dit;
Can cr K& hoach sir dung dat hang nam cua ...... dugc phé duyét tai Quyét dinh sb

Xét d& nghj coa S& (Phong) Tai nguyén va Moi truong tai To trinh sb ..
ngay...thang...nam.....,

QUYET PINH:

Piéu 1: Giao cho ... (ghi tén va dia chi cda nguoi duge giao dét) ..m’ dat tai
xd/phudng/thi tran ..., huyén/quan/thi xa/thanh phd thudc tinh..., tinh/thanh phd truc thuée Trung
uong ... dé st dung vao muc dich ....

Thoi han sir dung dat 1a ... , ké tirngay... thang ... nam ...

Vi tri, ranh giéi khu dat duoc xéac dinh theo 1o trich luc ban dd dia chinh (hoac to trich do
dia chinh) s6 ..., ty 1& ... do ... 14p ngdy ... thang ... nam ... va da dugc ... thim dinh.

M

Gia dét, tién sir dung dat phai ndp ............. (d6i voi truomg hop giao dat co thu tién sir
dung dét).®

Nhitng han ché vé quyén ctia ngudi sir dung dét (1éu co): ..ooovivveeeeiiivnnnins

Pieu2: Giao ....cocovevveieeann, td chire thyue hién céac cong viéc sau day:

1. Thong bao cho ngudi duoc giao dit ndp tién sir dung dét, phi va 1€ phi theo quy dinh
cua phap luat;

2. Xac dinh cu thé mbc gidi va giao dat trén thuc dia;

3. Trao Gidy chimg nhan quyén sir dung dét cho nguoi sir dung d4t da hoan thanh nghia vy
tai chinh theo quy dinh;

4. Chinh 1y hd so dia chinh.

Piéu 3: Quyét dinh nay c6 higu luc ké tir ngay ky.

Chéanh Van phong Uy ban nhan dan ........... ... va ngudi duoc giao dét ¢o tén tai Diéu 1
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay.
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Vin phong Uy ban nhan dan................... chiu trach nhiém dua Quyét dinh nay lén
Cong thong tin dién tir ctia ....../.

Noi nhan: TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
(Ky. ghi rd ho tén, déng dau)

UTGhi: dén ngay... thang ... nam ...d61 voi truomg hop giao dat c¢6 thoi han.

@ Ghi 13 cac trudmg hop giao dat khong thu tién sir dung dat/giao dat c6 thu tién sir dung
dat/chuyén tir thué dét sang giao dat/chuyén tir giao d4t khéng thu tién str dung d4t sang giao dat
c6 thu tién sir dung dét.. .

@) Péi voi truong hop khong ban hanh riéng quyét dinh phé duyét gia dét cu thé.
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Miu s6 03. Quyét dinh cho thué dét
(Ban hanh kém theo Théng tu s 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ctia B truéng Bo Tai nguyén
va Méi truong)

UY BAN NHAN DAN ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Ty do - Hanh phic
SH: ... ...,ngay..... thang ....nam ....
QUYET PINH

Vé viéc cho thué dét ...

UY BAN NHAN DAN ...

Can cur Lut Té chitc Hi dbng nhén dan va Uy ban nhan dan ngay. .. thang ....nam .. ;

Can cu Luat Dat dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can ctr Nghi dinh sb 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 ndm 2014 cua Chinh pht quy dinh
chi tiét thi hanh mét sb diéu cia Luat Dt dai;

Can cir Thong tu s 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia Bé truong Bo Tai nguyén va
Mai trudng quy dinh vé hd so giao dét, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dét, thu hdi dat;

Can ctr Ké hoach sir dung dét hang ndm cua ...... dugc phé duyét tai Quyét dinh sb
........... ctaUBND .........;

Xét dé nghi cia S& (Phong) Tai nguyén va Moi truong tai T trinh sb
ngay...thang...nam..... ,

QUYET DINH:

Piéu 1: Cho ... (ghi tén va dia chi cia nguoi dugc thué dat) thué ...m? dat tai
xa/phudng/thi trén ..., huyén/quan/thi x&/thanh phé thude tinh..., tinh/thanh phb truc thude Trung
uong ... dé sir dung vao muc dich ....

Thoi han sir dung dit 1a ..., ké tir ngay. .. théng ... nam ...dén ngay... thang ... nam ...

Vi tr, ranh gioi khu dat duoc xéac dinh theo to trich luc ban dd dia chinh (hodc to trich do
dia chinh) $b ... tylé...do ... ......1ap ngay ... thang ... nam ... va da duoc .... thAm dinh.

Hinh thire thué dat: V.o,

Gia dat, tién thué dat phai ndp .......coovveveeiee

Nhiing han ché vé quyén ctia ngudi st dung dat (néu c0): «ovvvnveveeei

Dicu 2: Giao.......ooiiiei it ¢6 trach nhiém tb chure thuc hién
cac cong viéce sau day:

1. Thong bdo cho ngudi duge thué dat ndp tién thué dit, phi va 1é phi theo quy dinh cua
phap luat;

2. Ky hop dong thué dat véi............................

3. X4c dinh cu thé mbe gioi va giao dét trén thuc dia;

4. Trao gidy ching nhan quyén sir dung dét cho ngudi str dung dét da hoan thanh nghia vu
tai chinh theo quy dinh;

5. Chinh Iy hé so dija chinh.

Piéu 3: Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngay ky.

Chanh Van phong Uy ban nhan dan ................ va ngudi duge thué dat co tén tai Diéu |
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay.
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Van phong Uy ban nhan dan .............. chiu trach nhiém dwa Quyét dinh nay 1én Cong
théng tindiéntrcla .................. /.
Noi nhan: TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

(Ky. ghi rd ho tén, déng dau)

' Ghi r6: Tra tién thué d4t hang nam hay tra tién thué d&t mot 1an cho ca thoi gian thué; chuyén
tir giao dat sang thué dét. ...
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Miu s6 04. Hop ddng cho thué dat
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 30/2014/TT-BINMT ngay 02/6/2014 cua Bo truéng Bo Tai nguyén
va Méi trudmg)

HOP PONG THUE DAT CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

So: ... ..., ngay..... thang ....nam ....

HQP DONG THUE PAT

Can ctr Luat DAt dai ngay 29 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cta Chinh pht quy dinh
chi tiét thi hanh mot sé didu cua Luat Dat dai;

Can cr Théng tu sd 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cta Bo trudng Bo Tai nguyén va
Mai trudmg quy dinh vé ho so giao dat, cho thué dit, chuyén muc dich sir dung dat, thu hdi dat;

Can cir Quyét dinh sb............. ngay...thang ...ndm...caa UBND........ vé viée cho thué

1

Hém nay, ngay .. thang .. nam .. tal ...,
chiing t6i gdm:

I. Bén cho thué dit:

IL Ben thu@ A Az oot

(D6i véi ho gia dinh thi ghi tén chu hé, dia chi noi dang ky ho khau thuong tri; di véi ca
nhan thi ghi tén c4 nhan, dia chi noi dang ky hd khau thudong tr, sb ching minh nhan dan, tai
khoan (néu co): ddi véi tb chirc thi ghi tén td chirc, dia chi tru so chinh, ho tén va chirc vu ngudi
dai dién, s6 tai khoan.....).

H11. Hai Bén théa thuén ky hop dong thué dat voi cac diéu, khoan sau day:

Diéu 1. Bén cho thué dét cho Bén thué dat thué khu dat nhu sau:

1. Dién tich dat .............. m? (ghi 13 bang s6 va bang chir, don vi 1a mét vudng)

Tai ... (ghi tén x&/phudong/thi trin; huyén/quan/thi xa/thanh phd thudc tinh; tinh/thanh phd
truc thudce Trung wong noi co dét cho thud).

2. Vi tri, ranh gi¢i khu dét duoc xac dinh theo to trich luc ban dé dia chinh (hoac to trich
do dia chinh) sé ...ty 16 ........ do .. ....... lap ngay ... thang ... nam ... da duoc ... thdm dinh.

3. Thoi han thué dét ... (ghi 13 s6 nam hodc sé thang thué dat bang sé va bang chir phu
hop véi thoi han thué dat), ké tirngay ... thang ... nam ... dén ngay ... thang ... nam ...

Diéu 2. Bén thué dét c6 trach nhiém tra tién thué dét theo quy dinh sau:

1. Gi4 dét tinh tién thué dét 1a ... ddng/m?*/nam, (ghi bing sb va bang chir).

2. Tién thué dat duoc tinh tir ngay ... thang ... DAM.....co.oveveevieennne,

3. Phuong thirc ndp tién thué dat: .......cocoeceieenrnnn

4. Noi ndp tién thué dat: .......o.coeevveeereeeceeene,

5. Viéc cho thué dat khong 1am méat quyén ctua Nha nudce 12 dai dién chi s hiru dat dai va
moi tai nguyén nam trong long dat.

Piéu 3. Viéc sir dung dét trén khu d4t thué phai phu hop véi muc dich sir dung dat da ghi
tai Piéu 1 cta Hop dong nay 2.

Diéu 4. Quyén va nghia vu cta céac bén
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1. Bén cho thué dét bao dam viéc sir dung dit ctia Bén thué dat trong thoi gian thuc hién
hop dong, khong duoc chuyén giao quyén sir dung khu dét trén cho bén thir ba, chip hanh quyét
dinh thu hoi dat theo quy dinh cia phap luét vé dat dai;

2. Trong th&i gian thuc hién hop ddng, Bén thué dét c6 cac quyén va nghia vu theo quy
dinh cuia phap luat vé dat dai.

Trudng hop Bén thué dét bi thay doi do chia tach, sap nhap, chuyén d6i doanh nghiép, ban
tai san gan lién voi dat thué.......coooovvveriveene, thi t6 chic, ca nhan duoc hinh thanh hop phép sau
khi Bén thué dét bi thay déi sé thuc hién tiép quyén va nghia vu ctia Bén thué dat trong thoi gian
con lai cia Hop dong nay.

3. Trong thdi han hop ddng con hiéu huc thi hanh, néu Bén thué dat tra lai toan bo hodc
mot phan khu dat thué tru6e thoi han thi phai thong béo cho Bén cho thué dat biét trudce it nhat
]2 6 thang. Bén cho thué dét tra 1&i cho Bén thué dat trong thoi gian 03 thang, ké tir ngay nhéan
duoc dé nghi cia Bén thué dat. Thoi diém két thiic hop dong tinh dén ngay ban giao mit bing.

4. Cac quyén va nghia vu khéc theo thoa thuén cua cac Bén (néu c6)?

Piéu 5. Hop dong thué dat chidm dut trong céc truong hop sau:

1. Hét thoi han thué dat ma khong duoc gia han thué tiép;

2. Do d& nghi cia mdt bén hodc cac bén tham gia hop ddng va duge co quan nha nudce co
thdm quyén cho thué dat chdp thudn;

3. Bén thué dét bi pha san hodc bi phat mai tai san hoic giai thé;

4. Bén thué dat bi co quan nha nu6c c6 thdm quyén thu hdi dat theo quy dinh ciia phdp
luat vé dat dai.

Piéu 6. Viéc giai quyét tai san gan lién voi dat sau khi két thic Hop dong nay duoc thuc
hién theo quy dinh cuia phap luat.

Piéu 7. Hai Bén cam két thyuc hién ding quy dinh cia hop dong nay, néu Bén nao khéong
thuc hién thi phai bdi thuong cho viée vi pham hop ddng gay ra theo quy dinh ctia phép luét.

Cam két khac (080 c0) *oovvmveeeeeecereeeeee e

Piéu 8. Hop dong nay duogc 1ap thanh 04 ban c6 gia tri phap ly nhu nhau, mdi Bén gitr 01
ban va giri dén co quan thué, kho bac nha nudc noi thu tién thué dat.

Hop dong nay co hiéu Iwe k& tIngay.............oovveiveiiieeieeeeee, /.
Bén thué dat Bén cho thué dat
(Ky, ghi 15 ho, tén, déng d4u (néu co) (K, ghi 18 ho, tén va déng dau)

! Ghi thém van ban céng nhan két qua du thau; Quyét dinh cong nhan két qua tring déu gia
quyén sir dung dat; Gidy ching nhan dau tur ...

? Ghi thém theo Giy chtmg nhan déu tu....déi vi truong hop bén thué dat c6 Gidy chimg nhan
dau tu

> Phdi dam bao phu hop v6i quy dinh ctia phap luat vé dét dai va phéap luat khac c6 lién quan

4 Phai dam bao phu hop voi quy dinh ciia phap luat vé dét dai va phap luét khac ¢6 lién quan
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7. Thi tuc gidi quyét tranh chip dit dai thudc thim quyén cia Chi tich UBND cip
huyén

7.1.Trinh ty thuc hién

a) Nguoi c6 don yéu cau gidi quyét ranh chdp nép hé so tai UBND cap huvén (théng qua
Trung tam hémh chinh céng cdp huyén).

b) Chu tich Uy ban nhéan dén cép huyén giao trach nhiém co quan tham muu giai quyét.

¢) Co quan tham muu cé nhiém vu tham tra, xac minh vu viée, t6 chirc hoa giai gitra cac
bén tranh chap, t6 chire cude hop cac ban, nganh cé lién quan dé tu van giai quyét tranh chép dat
dai (néu can thiét) va hoan chinh hd so trinh Chu tich Uy ban nhan dén clng cap ban hanh quyét
dinh giai quyét tranh chap dét dai.

d) Chu tich Uy ban nhan dén cip huyén ban hanh quyét dinh giai quyét tranh chap hoac
quyét dinh cong nhan hoa giai thanh, gii cho cac bén tranh chép, cac td chire, ¢4 nhan cé quyén
va nghia vu lién quan.

7.2. Cach thire thyc hién

Nguoi ¢é don yéu cau gidi quyét tranh chdp nép ho so tai UBND cdap huyén (théng qua
Trung tdm hémh chinh céng cap huyén).

7.3. Thanh phén, sé lwong hd so

a) Thanh phan hd so bao gom:

* Ho so do nguoi yéu cau gidi quyét tranh chdp cung cdp:

- Don yéu cau gidi quyét tranh chdp dat dai (ban chinh);

- Taii liéu lom can cir ching minh phan dét tranh chdp thuée quyén sir dung ctia minh (bén sao);

- Bién ban hoa gidi tranh chdp dat dai, ¢6 xdc nhan ciia UBND cdp xd voi ndi dung hoa gidi
khéong thanh (Chimg thuc ban sao tir ban chinh),

- Déi vdi truong hop cir dai dién; dwoc iy quyén thue hién tranh chdp ddar dai phai cé vin ban
cir dai dién, 11y quyén theo quy dinh ciia phdp ludt (Chirng thiee ban sao tir ban chinh).

* Thanh phan hé so gidi quyét tranh chdp (do co quan tham mru trinh dén UBND cdp
huyén):

- Bién ban hoa giai tgi Uy ban nhan dan cdp xa; bién ban lam viéc véi cdc bén tranh chdp
va ngudi c6 lien quan; bién ban kiém tra hién trang dar tranh chdp; bién ban cuéc hop cdc ban,
nganh cé lién quan dé tw vén giai quyét tranh chap dat dai doi véi truomg hop hoa gidi khéng
thémh; bién ban hoa gidi trong qud trinh gidi quyét tranh chdp ciia co quan tham muwu (ban sao);

- Trich luc ban do, ho so dia chinh qua cdc thoi ky lién quan dén dién tich ddt ranh chdp
va cdc tai liéu lam chung cir, chitng minh trong quda trinh gidi quyét tranh chdp (ban sao);

- Bdo cdo dé xudt va dw thio quyét dinh giai quyét tranh chdp hodc dw théo quyét dinh
cong nhdn hoa giai thanh.

b) Sé lugng hd so: 01 bd.

7.4. Thoi han giai quyét

- Thoi han kiém tra hd so: Trudng hop nhan hd so chua diy di, chua hop 1€ thi trong thoi
gian tdi da 03 ngay, co quan tiép nhén, xir ly hd so phai thong bao va hudng dan ngudi ndp hd
so bd sung, hoan chinh hd so theo quy dinh.

- Thoi han gidi quyét: khéng qud 45 ngdy; déi véi cdc xa mién wii, hai dao, vimg sdu,
Vitng xa, ving co diéu kién kinh té - xd@ héi kho khan, vimg c6 diéu kién kinh té - xa héi dic biét
kho khdn thi thoi gian thuc hién duoc téng thém 10 ngay.

7.5. Dbi twong thye hién TTHC: T chirc, ho gia dinh, c4 nhan.

7.6. Co quan thyc hién TTHC

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén cap huyén.
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- Co quan phéi hop: Uy ban nhéan dan cap xa, Phong Tai nguyén va Méi trudng va cac
phong ban ctia UBND cép huyén.

7.7. Két qua thue hiégn TTHC

Quyét dinh giai quyét tranh chip hoac quyét dinh cong nhan hoa giai thanh

7.8. Lé phi (néu ¢6): Khong

7.9. Tén méu don, mau to khai: Theo mdu so6 02 ban hanh kém theo Quyét dinh Quyét
dinh 56 51/2016/0D-UBND ngay 09/8/2016 ctia UBND tinh ban hémh Quy dinh vé tham quyén,
trinh tw, thit tue giGi quyét tranh chdp dat dai trén dia ban tinh.

7.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién TTHC (néu cé):

DPon tranh chdp dat dai dige co quan nha niede thu ly gidi quyét khi c6 du cdc diéu kién:

(1) Hp gia dinh, ca nhan, cong dong ddn cur, co quan, 6 chirc tranh chdp dat phai cung
cdp cho co quan co tham quyén gidi quyét cdc tai liéu duge néu tai muc thanh phcfn, 56 lwong
hé so do ngudi yéu cdu gidi quyét tranh chdp cung cdp.

(2) Nguoi giri don yéu cdu giai quyét tranh chap dat dai phai la ngudi cé nang luc hanh vi
dan su day di theo quy dinh ciia phdp ludt.

(3) Viéc yéu cau giai quyét tranh chdp duoe thiee hién bang dom yéu cau gidi quyér tranh
chdp trong thoi han quy dinh tai Khodn 1, Diéu 4, trir truong hop quy dinh tai Khoan 4, Diéu 4
cua Quy dinh ban hanh kem theo Quyét dinh s6 51/2016/QD-UBND ngay 09/8/2016 cua UBND
tinh.

(4) Viéc yéu cdu gidi quyét tranh chap dat dai chea dwoc Toa dn nhdn dan thu Iy dé giai
quyét.

7.11. Can ¢ phap ly cia TTHC

- Luat Dat dai ndm 2013;

- Nghi dinh s 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cta Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh
mot sb diéu cua Luat dit dai.

- Nghj dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cia Chinh phii sita déi, bé sung mot s6
Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt dat dai,

- Quyét dinh s6 51/2016/0P-UBND ngay 09/8/2016 ciia UBND tinh ban hanh Quy dinh vé
tham quyén, trinh tw, thit tuc giai quyét tranh chap dat dai trén dia ban tinh; v

- Quyét dinh s6 91/2017/0D-UBND ngay 20 thang 10 nam 2017 cia UBND tinh sira dd,
b6 sung mot s6 dieu cuia Quy dinh ban hanh kém theo Quyét dinh s6 51/2016/QD-UBND ng?y
09/8/2016 cua UBND tinh.

Ghi chit: “Phan chit in nghiéng 1a ngi dung sira doi, bo sung”
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Mau s6 02
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 51/2016/QD-UBND ngay 09/8/2016 ciia UBND tinh Thira
Thién Hué)
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phic

..., ngay ... thang ... nam ...

PON PE NGHI
GIAI QUYET TRANH CHAP DAT DAl
Kinh gtvi:.................... ()
Torténlar. oo (2) e
DA i e
Bing don ndy, dé nghi......occovveveeen..... (1), giai quyét viée tranh chdp dat dai
gittatot va ......(3)....... nhu sau: ..o, (4,

Hé so, tai liéu gt kem theo:

1. Bién ban hoa giai tranh chdp dit dai (hoa giai khong thanh).
2. Gidy t& ching minh vé quyén sur dung dt.

3. Céc gidy to lién quan khéc (néu co).

Nguwoi viét don
(Ky va ghi 16 ho tén))

(1) Tén co quan c¢6 tham quyén giai quyét tranh chép dat dai.

(2) Ho tén ngudi tranh chip (hoic tén co quan, t6 chire tranh chép).

(3) Tén, dia chi ciia ngudi bi tranh chép (hodc tén co quan, t6 chure bi tranh chép).

(4) Ghi 15 ngudn gbc va qua trinh sir dung thira dat hoac phan dién tich dit dang c6 tranh chép,
ghi tom tat qud trinh din dén tranh chap va yéu cau (dé nghi) ciia nguoi tranh chip.
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